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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Đối với tất cả các doanh nghiệp thì doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu. Đó là một giai đoạn không thể thiếu trong 

mỗichu kỳ kinh doanh vì nó có tính quyếtđịnh đến sự thành hay bại của doanh 

nghiệp. Xác định kết quả kinh doanh còn là thành quả lao động cuối cùng, là mục 

tiêu sống còn của doanh nghiệp, đồng thời tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân 

sách Nhà nước và thúc đẩy xã hội phát triển. Vì vậy công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vai trò giúp cho nhà quản trị có cái nhìn 

đúng đắn về thực trạng doanh nghiệp mình. Từ đó đề ra các biện pháp và kế hoạch 

cụ thể cho từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp. 

Xuất phát từ những lý do trên cùng với những kiến thức được trang bị trên ghế 

nhà trường và qua một thời gian tìm hiểu tại công ty TNHH Tuấn Loan, em đã 

chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan” cho bài khóa luận của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Vận dụng những lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh vào thực tiễn kế toán tại công ty TNHH Tuấn Loan để tìm hiểu những 

mặt đã làm được và những hạn chế còn tồn tại. Qua đóđưa ra một số đề suất để 

góp phần hoàn thiện hơn nữa về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là toàn bộ chứng từ, sổ sách kế 

toán có liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong công ty TNHH Tuấn Loan. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Khóa luận sử dụng chủ yếu là những phương pháp như:  

- Phương pháp thống kê,  

- Phương pháp thu thập liệt kê số liệu,  

- Phương pháp phân tích, 

- Phương pháp so sánh. 
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5. Kết cấu đề án 

Nội dung của bài khóa luận ngoài phần mở đầu thì được trình bày trong 3 

chương: 

 Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan 

 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan 

 

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của ThS. Phạm Thị Kim Oanh và các chị 

trong phòng kế toán công ty TNHH Tuấn Loan, nhưng với kiến thức và kinh 

nghiệm còn hạn chế nên bài luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. 

Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét của các thầy cô giáo để bài 

khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn, cũng là cơ hội để em học 

tập và trau dồi thêm kiến thức cho nghiệp vụ kế toán thực tế sau này. 

 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƯƠNG 1:  

LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,  

CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG 

DOANH NGHIỆP 

 

1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giúp 

doanh nghiệp: 

- Xác định hiệu quả của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp. 

- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh. 

- Căn cứđể thực hiện các nghĩa vụđối với Nhà nước; thực hiện phân phối 

cũng như tái đầu tư sản xuất kinh doanh. 

- Kết hợp với những thông tin khác đểđề ra chiến lược, giải pháp kinh doanh 

đạt hiệu quả cao nhất trong tương lai. 

b) Đối với nhà đầu tư 

Thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp trên báo cáo tài chính, các nhà đầu tư sẽ phân tích, đánh giá tình 

hình hoạt động của doanh nghiệp từ đó sẽ đưa ra quyết định có nên đầu tư tiếp 

vào doanh nghiệp hay không. 

c) Đối với Nhà nước 

Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cũng 

cóý nghĩa rất lớn đối với Nhà nước: 

- Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu, đảm bảo nguồn 

thu cho ngân sách Nhà nước. 

- Thông qua tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước của doanh nghiệp, 

các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có cơ sở để đề ra các giải pháp phát triển 

kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động thông qua chính sách tiền tệ, 

chính sách thuế và các khoản trợ cấp, trợ giá. 

- Đem lại nguồnthu cho ngân sách, đảm bảo nguồn vốn đầu tư của Nhà nước 

không thất thoát. 
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d) Đối với các tổ chức tài chính trung gian 

Các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh 

nghiệp là căn cứ để ra quyết định có cho doanh nghiệp vay vốn hay không 

e) Đối với nhà cung cấp 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là căn cứ để các nhà cung 

cấp đưa ra quyết định cho việc thanh toán của doanh nghiệp: trả chậm hoặc trả 

góp. 
 

1.1.1 Doanh thu và thu nhập trong doanh nghiệp 

1.1.1.1 Doanh thu và thu nhập 

Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong 

kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. (Theo chuẩn mực số 14 doanh 

thu và thu nhập khác ban hành theo quyết định số 149/2001/QĐ/BTC ngày 

31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ tài chính). 

Doanh thu tuỳ theo từng loại hình sản xuất kinh doanh. 

 Nếu xét theo loại hình sản xuất kinh doanh, doanh thu gồm: 

 Doanh thu bán hàng 

 Doanh thu cung cấp dịch vụ  

 Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi tức được chia 

 Nếu xét về thời điểm kết thúc tiêu thụ, doanh thu gồm:  

 Doanh thu bán hàng thu tiền ngay 

 Doanh thu bán hàng trả chậm, trả góp 

 Các khoản giảm trừ doanh thu: 

- Chiết khấu thương mại: là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho 

khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.  

- Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hoá kém phẩm 

chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

 - Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu 

thụ và bị khách hàng từ chối thanh toán.  

- Thu nhập khác: Là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ hoạt động 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu.  

 Điều kiện ghi nhận doanh thu: 

Đối với doanh thu bán hàng phải thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau: 
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- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua. 

- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở 

hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa. 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- Doanh thu đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng. 

- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ phải thỏa mãn 4 điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụđó. 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lậpbáo cáo tài chính. 

- Xác định được phần chi phí phát sinh cho giao d ịch và chi phí để hoàn 

thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.1.1.2 Nguyên tắc hạch toán doanh thu 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp lý 

của các khoảnđã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch, các nghiệp 

vụ phát sinh trong doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sảnđầu tư, 

cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu them 

ngoài giá bán (nếu có). 

- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán chưa 

có thuế GTGT. 

- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT 

hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. 

- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt, hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán 

sản phẩm, hàng hoá, giá cung cấp dịch vụ (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, 

hoặc thuế xuất khẩu). 

- Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào 

doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng, 

không bao gồm giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công. 

- Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá 

hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phần 
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hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. 

- Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp 

ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu 

chưa thực hiện phần lãi tính trên khoản phải trả nhưng trả chậm phù hợp với thời 

điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận. 

- Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy định 

thì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông báo hoặc 

thực tế trợ cấp, trợ giá. 

- Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của nhiều 

năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính là số tiền cho thuê 

được xác định trên cơ sở lấy toàn bộ tổng số tiền thu được chia cho số năm cho 

thuê tài sản. 

Doanh nghiệp khi ghi nhận doanh thu phải áp dụng những nguyên tắc này 

đểđảm bảo những khoản doanh thu được ghi nhận đúng đắn và hợp lý được pháp 

luật bảo vệ. 

1.1.2 Chi phí trong doanh nghiệp 

1.1.2.1 Khái niệm chung về chi phí 

Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao 

động sống và lao động vật hóa mà các doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong một kỳ kế toán nhất định. 

1.1.2.2 Các loại chi phí 

 Giá vốn hàng bán: 

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, vật tư, hàng hóa lao vụ, dịch 

vụ tiêu thụ. Đối với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ tiêu thụ là giá thành sản xuất (giá 

thành công xưởng) hay chi phí sản xuất. Với vật tư tiêu thụ, giá vốn là giá trị 

ghi sổ, còn với hàng hóa tiêu thu, giá vốn bao gồm trị giá mua của hàng hóa tiêu thu 

cộng với chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ. 

 Chi phí tài chính: 

Là toàn bộ những khoản chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong kỳ hạch toán 

phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, chủ yếu bao gồm:  

- Chi trả tiền lãi từ đi vay ngắn hạn, vay dài hạn 

- Lỗ từ bán chứng khoán 

- Lỗ từ hoạt động góp vốn liên doanh 
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- Chênh lệch lỗ tỷ giá hốiđoái 

- Chi chiết khấu thanh toán cho người mua 

- Tiền lãi do mua hàng theo hình thức trả chậm, trả góp 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Chi phí bán hàng: là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, 

hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Chi phí bán hàng bao gồm: chi phí nhân viên bán 

hàng, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ đồ dùng, chi phí khấu hao tài sản cố 

định, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền 

khác. 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động 

quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và quản lý điều hành chung toàn doanh 

nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: chi phí nhân viên quản lý, chi phí 

vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định, thuế, 

phí, lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí dự phòng, chi phí bằng tiền khác. 

 Chi phí khác: 

Là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh 

tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là những khoản lỗ do các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp gây 

ra, cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót, bỏ quên từ năm trước.  

Chi phí khác của doanh nghiệp bao gồm: 

- Giá trị còn lại của TSCĐ sau khi nhượng bán, thanh lý 

- Chênh lệch giảm do đán giá lại TSCĐ 

- Chi do tài trợ, viện trợ, biếu tặng 

- Số tiền doanh nghiệp bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế 

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. 

- Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính 

thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Thu nhập chịu thuế trong kỳ bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác. 

- Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): 

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất thuế TNDN. 
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1.1.2.3 Nguyên tắc hạch toán chi phí 

Các khoản chi phí được tập hợp để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ kế 

toán của doanh nghiệp bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản 

lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác và chi phí thuế TNDN. 

Hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí theo quy định của Nhà nước. Tuỳ theo 

đặc điểm kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành, từng doanh nghiệp cụ thể mà 

có thể mở thêm một số nội dung chi phí khác, nhằm giúp cho nhà quản trị có thể theo 

dõi và kiểm tra sự phát sinh chi phí. 

1.1.3 Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư 

và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt 

động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, 

nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản 

đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động 

tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp 

a) Nhiệm vụ của kế toán doanh thu: 

- Tổ chức ghi chép, theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời và giám 

sát chặt chẽ các khoản doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 

- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản doanh thu theo yêu cầu của 

đơn vị. 

- Phản ánh, ghi chép đầy đủ tình hình hiện có và biến động tăng giảm vềsố 

lượng và giá trị các loại sản phẩm, hàng hóa. Theo dõi chi tiết thanh toán với 

người mua, ngân sách Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí các sản phẩm hàng 

hóa bán ra. 

b) Nhiệm vụ của kế toán chi phí: 
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- Căn cứ vào thực tế quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán 

chi phí phải vận dụng các Phương pháp hạch toán (phương pháp tính giá vốn hàng 

xuất kho, phương pháp tính giá thành, phương pháp khấu hao) cho phù hợp. 

- Ghi chép, phản ảnh đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản 

xuất, kinh doanh. 

- Tiến hành tập hợp và phân bổ các khoản chi phí hợp lý. 

c) Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh: 

- Cuối kỳ xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực 

hoạt động, từng thời kỳ. 

- Hạch toán chính xác, kịp thời kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cung 

cấp các thông tin phục vụ cho việc quyết toán, ra quyết định của nhà quản trị. 

- Phân tích, đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. 

1.3 Nội dung của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

1.3.1 Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 

1.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn bán hàng (hóa đơn GTGT) 

- Phiếu xuất kho 

- Biên bản bàn giao hàng hóa, thành phẩm 

- Sổ chi tiết, sổ cái, … 

- Chứng từ tính thuế 

- Phiếu thu tiền mặt 

- Giấy báo có của ngân hàng 

 Tài khoản sử dụng 

 TK511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

- TK5111: Doanh thu bán hàng hóa 

- TK5112: Doanh thu bán các thành phẩm 

- TK5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

- TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

- TK5118: Doanh thu khác 
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Kết cấu tài khoản 511 

Nợ TK 511 Có 

- Số thuế TTĐB hoặc thuế xuất 

khẩu phải nộp tính trên doanh thu bán 

hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng 

và xác định là đã bán trong kỳ kế toán. 

- Số thuế GTGT phải nộp theo 

phương pháp trực tiếp. 

- Doanh thu hàng bán bị trả lại, 

các khoản giảm giá hàng bán, các 

khoản chiết khấu thương mại kết 

chuyển cuối kỳ. 

- Kết chuyển sang TK 911" Xác 

định kết quả kinh doanh". 

 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hoá, bất động sản đầu tư và cung cấp 

dịch vụ của doanh thu thực hiện trong 

kỳ kế toán. 

 

TK 511 không có số dư cuối kỳ 
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Sơ đồ 1.1: Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo phương pháp khấu trừ 

 

 521 911 511 

Cuối kỳ kết chuyển 

doanh thu thuần 

111, 112, 131 

33311 

Doanh thu phát sinh Tổng giá thanh toán 

Thuế 

GTGT 

 Chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng bán 

hàng bán bị trả lại phát sinh 

3331 

Thuế GTGT 

Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 
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1.3.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 Các khoản giảm trừ doanh thu gồm:  

1. Chiết khấu thương mại: Là số tiền bên mua được hưởng do mua hàng với 

số lượng theo thỏa thuận  

2. Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho bên mua trong trường hợp đặc 

biệt vì lý do hàng kém phẩm chất  

3. Hàng bán bị trả lại: Là số sản phẩm hàng hóa bị khách hàng trả lại do người 

bán vi phạm các điều khoản trong hợp đồng  

4. Các khoản thuế: VAT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế xuất khẩu, thuế 

tiêu thụ đặc biệt. 

 

 Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn giá trị gia tăng; hoá đơn bán hàng thông thường  

- Hợp đồng mua bán;  

- Các chứng từ thanh toán như: Phiếu thu, phiếu chi, séc chuyển khoản, séc 

thanh toán, uỷ nhiệm thu, giấy báo có của ngân hàng;  

- Các chứng từ liên quan như: Phiếu nhập kho hàng bị trả lại … 

 

 Tài khoản sử dụng: 

TK521: Các khoản giảm trừ doanh thu 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào 

doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm: Chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh các 

khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính 

theo phương pháp trực tiếp. 

Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2 

- TK 5211 - Chiết khấu thương mại 

- TK 5212 - Hàng bán bị trả lại 

- TK 5213 - Giảm giá hàng bán 
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Kết cấu tài khoản 521: 

Nợ TK 521 Có 

- Số chiết khấu thương mại đã 

chấp nhận thanh toán cho khách hàng; 

- Số giảm giá hàng bán đã chấp 

thuận cho người mua hàng; 

- Doanh thu của hàng bán bị trả 

lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc 

tính trừ vào khoản phải thu khách hàng 

về số sản phẩm, hàng hóa đã bán 

 

 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển 

toàn bộ số chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng bán, doanh thu của hàng 

bán bị trả lại sang tài khoản 511 

“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ” để xác định doanh thu thuần của 

kỳ báo cáo. 

 

TK 521 không có số dư cuối kỳ 

 

 

Sơ đồ 1.2: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán 

Giá vốn hàng hóa là một trong những yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm 

trong quá trình kinh doanh vì vậy kế toán giá vốn hàng bán là rất cần thiết. 

a) Khái niệm 

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của hàng hóa đã tiêu thụ trong kỳ. Trị giá vốn 

hàng bán bao gồm trị giá vốn của thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản 

đầu tư bán ra trong kỳ; các chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh, đầu 

tư bất động sản như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nghiệp vụ cho 

3331 

111,112,131 521 511 

Cuối kỳ kết chuyển CKTM, 

giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả 

lại 

Số tiền CKTM cho khách hàng,  

giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả 

lại 

Thuế GTGT 

tương ứng 
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thuê bất động sản đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (trường hợp phát 

sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư.  

Sau khi xác định được trị giá vốn của hàng xuất kho để bán, doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán cần phải xác định kết quả để cung cấp thông 

tin trình bày báo cáo tài chính (báo cáo kết quả kinh doanh). Tùy thuộc vào loại 

hình doanh nghiệp và sự vận động của sản phẩm, hàng hóa mà kế toán xác định 

giá vốn của hàng đã bán: 

b) Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 

Có 4 phương pháp tính trịgiá hàng xuất kho: 

 Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO) 

Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng được mua trước hoặc 

sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của 

lô hàng nhập trước hoặc sản xuất trước và thực hiện tuần tự cho đến khi chúng 

được xuất ra hết. 

Phương pháp này có thể tính được ngay trị giá vốn hàng xuất kho từng lần 

xuất hàng, đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp 

theo. Trị giá vốn của hàng tồn kho tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng.  

Tuy nhiên, phương pháp này làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với 

những khoản chi phí hiện tại bởi doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị sản 

phẩm, vật tư, hàng hoá đã có được từ cách đó rất lâu.  

 Phương pháp giá thực tế đích danh 

Theo phương pháp này, sản phẩm, vật tư, hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng 

nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt 

nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với 

doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà 

nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế 

của nó. 

 Phương pháp giá bán lẻ 

Phương pháp này thường được dùng trong ngành bán lẻ để tính giá trị của 

hàng tồn kho với số lượng lớn các mặt hàng thay đổi nhanh chóng và có lợi nhuận 

biên tương tự mà không thể sử dụng mà không thể sử dụng các phương pháp tính 

giá gốc khác. 

 Phương pháp bình quân gia quyền 

Theo phương pháp này giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá 

trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho 

được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Phương pháp bình quân có thểđược tính theo 

http://ketoanducminh.edu.vn/tin-tuc/77/2242/Huong-dan-cach-lap-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-trong-doanh-nhiep.html
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thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng, phụ thuộc vào tình hình của doanh 

nghiệp. 

 Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ/tháng (giá bình quân cả kỳ dự trữ) 

Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất kho 

trong kỳ. Tùytheo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng tồn kho 

căn cứ vào giá nhập, lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giáđơn 

vị bình quân: 
 

Đơn giá xuất kho bình 

quân trong kỳ 
= 

Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ 

Số lượng hàng tồn ĐK + Số lượng hàng nhập trong kỳ 

 

 Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân tức thời) 

Sau mỗi lần nhập sản phẩm, vật tư, hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị 

thực của hàng tồn kho và giáđơn vị bình quân. Giáđơn vị bình quân được tínhtheo 

công thức sau: 

 

Đơn giá xuất kho 

lần thứ i 
= 

Giá trị tồn trước nhập + Giá trị nhập 

Số lượng tồn trước nhập + Số lượng nhập 

 

 

c) Chứng từ sử dụng 

- Chứng từkế toán: 

 Phiếu nhập kho 

 Phiếu xuất kho 

 Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý 

 Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn 

 Bảng phân bổ giá vốn 

- Sổ sách kế toán: 

 Sổ chi tiết tài khoản 632 

 Bảng tổng hợp chi tiết TK 632 

 Sổ nhật ký chung 

 Sổ cái tài khoản 632 

 

 

d) Tài khoản sử dụng 

 Theo phương pháp kê khai thường xuyên: 

Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”: Là giá trị thực tế xuất kho của số sản 

phẩm, hàng hóa (hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóađã bán trong 

kỳ đối với doanh nghiệp thương mại), hoặc là giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ 

hoàn thành đã được xác định là tiêu thụ và các khoản chi phí liên quan trực tiếp 
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khác phát sinh được tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh 

trong kỳ. 

 

 Kết cấu nội dung tài khoản 632: 

Nợ TK 632 Có 

- Tập hợp giá trị vốn của thành phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp trong 

kỳ 

- Các khoản khác được tính vào giá 

vốn hàng bán trong kỳ 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

phải lập năm nay lớn hơn sốđã lập năm 

trước chưa sử dụng hết). 

 

 

- Giá vốn hàng bán bị trả lại trong kỳ 

- Kết chuyển giá vốn hàng hóa vào 

bên nợ tài khoản 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh” 

- Kết chuyển giá vốn hàng gửi bán 

nhưng chưa được xác định là tiêu thụ 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập năm nay 

nhỏ hơn số đã lập năm trước) 

 

TK 632 không có số dư cuối kỳ 
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Sơ đồ 1.3: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

 Tài khoản 611 “mua hàng”: Tài khoản này phảnánh vốn giá trị thực 

tế của hàng hóa tăng giảm trong kỳ. 

Kết cấu tài khoản 611: Tương tự như tài khoản 632 

Phương pháp hạch toán: được thể hiện qua sơ đồ 1.4 như sau: 

 

 

 

TK 911 

Cuối kỳ k/c giá thành dịch vụ 

hoàn thành tiêu thụ trong kỳ 

TK 154 TK 632 TK 155, 156 

Thành phẩm sx ra tiêu thụ ngay 

không qua nhập kho 

TK 157 

Tpsx đem gửi 

không qua NK 
Hàng gửi bán 

được xác định 

tiêu thụ 

TK 155, 156 

Thành phẩm, 

hàng hóa XK 

gửi đi bán 
Cuối kỳ kết chuyển giá vốn 

hàng bán của thành phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ 

Thành phẩm, hàng hóa đem 

bán bị trả lại nhập kho 

TK 154 

XK thành phẩm, hàng hóa 

bán trực tiếp 
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Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Kế toán chi phí bán hàng 

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200, để tổ chức 

kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp kế toán sẽ sử dụng TK 641 “Chi 

phí bán hàng” 

 Kết cấu TK 641 gồm: 

- Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên 

- Tài khoản 6412 – Chi phí vật liệu, bao bì 

- Tài khoản 6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng 

- Tài khoản 6414 – Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 6415 – Chi phí bảo hành 

TK 155 TK 632 TK 155 

TK 157 TK 157 

TK 611 

Đầu kỳ kết chuyển trị giá vốn của 

thành phẩm tồn kho đầu kỳ 

Cuối kỳ kết chuyển giá 

thành phẩm hàng tồn kho cuối kỳ 

Đầu kỳ kết chuyển trị giá vốn của 

thành phẩm đã gửi bán 

chưa xác định là tiêu thụ trong kỳ 

Cuối kỳ kết chuyển trị giá vốn 

của thành phẩm đã gửi bán nhưng  

chưa xác định là tiêu thụ đầu kỳ 

Cuối kỳ xác định và kết chuyển 

trị giá vốn hàng hóa đã xuất bán  

được xác định là tiêu thụ 

(DN thương mại) 

Cuối kỳ xđ và kc giá thành của 

sản phẩm hoàn thành nhập kho, 

giá thành dịch vụ đã hoàn thành 

(DN sx và kinh doanh dịch vụ) 

Cuối kỳ kết chuyển giá vốn 

hàng bán của thành phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ 

TK 631 

Giá thành thực tế tp NK; 

dịch vụ hoàn thành của các đơn vị 

cung cấp dịch vụ 
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- Tài khoản 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6418 – Chi phí bằng tiền khác 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán chi phí bán hàng 

TK334, 338                                    TK641                                     TK111,112 

Tiền lương, phụ cấp, BHXH          Các khoản làm giảm CFBH 

BHYT, KPCĐ cho NV bán hàng  phát sinh 

TK 152,153          TK911 

Trị giá VL, CCDC xuất dùng Cuối kỳ kết chuyển CPBH 

                     phục vụ bán hàng                            để xác định kết quả 

   TK214 

                 Chi phí khấu hao TSCĐ  

  

TK 111,112,331  

 Chi phí dịch vụ mua ngoài 

                     TK142,335 

 Chi phí khác Chi phí theo  

  bằng tiền           dự toán 

 

 

1.3.4 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200, để tổ chức 

kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp kế toán sẽ sử dụng TK 642 “Chi 

phí quản lý doanh nghiệp” 

 Kết cấu TK 642 gồm:  

- Tài khoản 6421 – Chi phí nhân viên quản lý 

- Tài khoản 6422 – Chi phí vật liệu quản lý 

- Tài khoản 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng 

- Tài khoản 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ 

- Tài khoản 6425 – Thuế, phí và lệ phí 
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- Tài khoản 6426 – Chi phí dự phòng 

- Tài khoản 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- Tài khoản 6428 – Chi phí bằng tiền khác 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TK 642 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 352 

Hoàn nhập dự phòng phải trả 

Trích lập dự phòng phải trả 

TK 111,112,152,153 
TK 133 

Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ 

Chi phí lương và 

các khoản trích theo lương 

TK 334,338 

Thuế GTGT đầu vào 

Không được khấu 

trừ 

TK 133 

Chi phí dịch vụ mua ngoài, 

Chi phí bằng tiền khác 

TK 111,112,141,331 

Chi phí phân bổ dần, 

Chi phí trích trước 

TK 141,242,335 

TK 111,112 

Các khoản giảm trừ 

TK 911 

Kết chuyển chi phí bán hàng, 

chi phí quản lý doanh nghiệp 
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1.3.5  Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 

1.3.5.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản doanh thu do hoạt động đầu 

tư tài chính hoặc kinh doanh về vốn đưa lại. 

 Chứng từ sử dụng:  

- Phiếu thu  

- Giấy báo có  

- Các chứng từ khác liên quan 

 Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 

TK này phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, tiền cổ tức, lợi nhuận 

được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản: 

Nợ TK 515 Có 

- Số thuế GTGT phải nộp theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có)  

- Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính thuần sang tài 

khoản 911  

 

- Tiền lãi, cổ tức và LN được chia  

- Lãi do nhượng bán các khoản đầu tư 

vào công ty con, công ty liên doanh, 

công ty liên kết  

- Chiết khấu thanh toán được hưởng  

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ 

của hoạt động kinh doanh; phát sinh 

khi bán ngoại tệ; do đánh giá lại cuối 

năm tài chính các khoản mục tiền tệ 

có gốc ngoại tệ của hoạt động KD. 

- Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá 

hối đoái của hoạt động đầu tư XDCB 

(giai đoạn trước hoạt động) đã hoàn 

thành đầu tư vào hoạt động DTTC 

- Doanh thu hoạt dộng tài chính khác 

phát sinh trong kỳ 

TK 515 không có số dư cuối kỳ 

 

 

 

 Phương pháp hạch toán: được thể hiện qua sơ đồ 1.7 như sau: 
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Sơ đồ 1.7: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

515 111,112,138 

Lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, lãi trái phiếu 

cổ tức được chia 

911 

Cuối kỳ kết 

chuyển doanh 

thu hoạt động 

tài chính 

1111,1121 
1112,1122 

Bán ngoại tệ 

(Tỷ giá ghi sổ) (Tỷ giá thực tế) 

Lãi bán ngoại tệ 

152,153,156, 

211,241,642 1112,1122 

Mua vật tư, hàng hóa, tài sản 

cốđịnh, dịch vụ 

bằng ngoại tệ Tỷ giá thực tế 

Lãi tỷ giá 
121, 221 

Dùng cổ tức, lợi nhuận được chia 

bổ sung vốn góp 

331 

Chiết khấu thanh toán được hưởng 

do mua hàng 

413 

Kết chuyển lãi tỷ giá hốiđoái do đánh giá 

lại số dư cuối kỳ của hoạt động SXKD 



Khóa luận tốt nghiệp  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 23 

1.3.5.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 

 Chứng từ sử dụng:  

- Phiếu chi  

- Giấy báo nợ  

- Các chứng từ khác liên quan  

 Tài khoản sử dụng:  

- Tài khoản 635 “Chi phí tài chính” 

- Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm 

các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tưtài chính, 

chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗchuyển 

nhượng chứng khoán ngắn hạn… Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, lỗ tỷ 

giá hối đoái… 

 Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản:  
Nợ TK 635 Có 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính;  

- Chiết khấu thanh toán cho người mua  

- Các khoản lỗ do bán ngoại tệ, thanh lý, 

nhượng bán các khoản đầu tư  

- Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm 

tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ của hoạt động kinh doanh  

- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán 

(chênh lệch giữa số dự phòng phải lập 

năm nay lớn hơn số dự phòng đã trích lập 

năm trước chưa sử dụng hết)  

- Kết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch tỷ 

giá hối đoái của hoạt động đầu tư XDCB 

(lỗ tỷ giá – giai đoạn trước hoạt động) đã 

hoàn thành đầu tư vào chi phí tài chính  

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư 

tài chính khác 

 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

đầu tư chứng khoán (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này 

nhỏ hơn số đã trích lập năm trước 

chưa sử dụng hết) 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 

bộ chi phí phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh.  

 

TK 635 không có số dư cuối kỳ 
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Sơ đồ 1.8: Kế toán chi phí tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

635 

Hoàn nhập số 

chênh lệch dự 

phòng giảm 

giá đầu tư tài chính 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi 

mua hàng 

trả chậm, trả góp 

Cuối kỳ kết 

chuyển chi phí tài 

chính phát sinh 

trong kỳ 

111,112,131 

Chi phí liên quan đến vốn vay, mua 

bán ngoại tệ, hoạt động liên doanh. 

Chiết khấu thanh toán cho người mua 

Mua vật tư, hàng hóa, 

dịch vụ bằng ngoại tệ 

Giá ghi sổ 
Lỗ tỷ giá 

Lập dự phòng giảm giá đầu tư tài 

chính 

2291, 2292 

Kết chuyển lỗ tỷ giá do đánh giá lại  

các khoản mục cuối kỳ 

    413 

1112, 1122 

911 

121, 221 

Bán các khoản đầu tư 

Giá gốc Số lỗ 111, 1122 

2291, 2292 

 

111, 112, 335, 242 

Giá ghi sổ Bán ngoại tệ 

Lỗ bán ngoại tệ 

152,156,211,642 

1111,112

1 
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1.3.6 Hạch toán hoạt động khác 

1.3.6.1 Hạch toán thu nhập khác 

 Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 711 “Thu nhập khác” 

TK này dùng để phản ánh các khoản thu nhập hoạt động khác, các khoản 

doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của TK711: 

Nợ TK 711 Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

tính theo phương pháp trực tiếp đối 

với các khoản thu nhập khác ở doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 

phương pháp trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các 

khoản thu nhập khác phát sinh tronh 

kỳ sang TK 911.  

 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ.  

 

TK 711 không có số dư cuối kỳ 

 

 

 Phương pháp hạch toán: 

Phương pháp hạch toán thu nhập khác được thể hiện qua sơ đồ 1.9 
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Sơ đồ 1.9: Kế toán thu nhập khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

911 

Cuối kỳ, kết chuyển các 

khoản thu nhập khác 

phát sinh trong kỳ 

152, 156, 211 

Được tài trợ, biếu tặng vật tư,  

hàng hóa, TSCĐ 

352 

Hoàn nhập số dự phòng chi phí bảo 

hành công trình xây lắp 

không sử dụng 

711 

Thuế GTGT phải nộp 

Theo phương pháp trực 

tiếp (nếu có) 

3331 

  111,112 

3331 

(nếu có) 

Thu nhượng bán, thanh lý TSCĐ 

Thu phạt khách hàng vi phạm HĐKT 

Thu được khoản phảithu khóđòi 

đã xóa sổ 

111,112 

211 

Chênh lệch giá đánh giá lại 

lớn hơn giá trị ghi sổ 

Góp vốn liên doanh, liên 

kết bằng vật tư, hàng hóa 

152, 155, 156 

Kết chuyển nợ không xác định được 

chủ. Tiền phạt tính trừ vào khoản 

nhận ký quỹ, ký cược 

331, 338 
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1.3.6.2 Hạch toán chi phí khác 

Chi phí khác là các khoản chi phí phát sinh ngoài hoạt động sản xuất kinh 

doanh thông thường. 

Chi phí khác phát sinh, gồm:  

 Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ (nếu có);  

 Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;  

 Bị phạt thuế, truy nộp thuế;  

 Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm, hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán;  

 Các khoản chi phí khác. 

Chứng từ sử dụng: 

Phiếu chi, phiếu kế toán, biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ  

Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 811“Chi phí khác” 

Loại tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các 

hoạt động SXKD tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Chi phí khác là những khoản 

chi phí (lỗ) do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường 

của doanh nghiệp gây ra và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Kết cấu nội dung phản ánh tài khoản: 

Nợ TK 811 Có 

- Các khoản chi phí phát sinh  

 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 

vào TK 911  

 

TK 811 không có số dư cuối kỳ 

 

 

 

 

Phương pháp hạch toán: được thể hiện qua sơ đồ 1.10 
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Sơ đồ 1.10: Kế toán chi phí khác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và kết quả thu nhập khác. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh. 

Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động 

tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 

Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Chứng từ sử dụng: Phiếu kế toán 

Tài khoản sử dụng: TK 911- “Xác định kết quả kinh doanh” 

 

  

811 

211 

TK 214 

Ghi giảm TSCĐ do 

thanh lý, nhượng bán 

Giá trị còn lại  

111,112 

Các khoản chi phí bằng tiền (chi hoạt 

động thanh lý, nhượng bán TSCĐ…) 

111,112,338 

Khoản phạt do vi phạm hợp đồng 

911 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí khác phát sinh 

trong kỳ 
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Sơ đồ 1.11: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 911 511,515,711 

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu, 

Thu nhập tài chính và TN khác 

 632 

Cuối kỳ kết chuyển  

giá vốn hàng bán 

635 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí tài chính 

Kết chuyển lỗ 

Phát sinh trong kỳ 

421 

Cuối kỳ kết chuyển  

chi phí khác 

811 

Cuối kỳ kết chuyển  

chi phí thuế TNDN 

821 

Kết chuyển lãi  

Phát sinh trong kỳ 

421 

Cuối kỳ kết chuyển 

chi phí quản lý doanh nghiệp 

642 
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Kết cấu tài khoản 911: 

Nợ TK 911 Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.  

- Chi phí quản lý kinh doanh 

- Chi phí tài chính, chi phí khác  

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Kết chuyển lãi. 

 

- DT thuần của sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ.  

- Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Thu nhập khác.  

- Khoản ghi giảm chi phí thuế TNDN.  

- Kết chuyển lỗ. 

 

TK 911 không có số dư cuối kỳ 

 

 

 

 

1.4  Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp 

Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính áp 

dụng cho doanh nghiệp được áp dụng 1 trong 5 hình thức kế toán sau: 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 

 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

 Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp 

vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là 

sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định 

khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ 

Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: 

- Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt; 

- Sổ Cái; 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 
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Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật ký chung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

   Ghi hàng ngày 

    Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ  

    Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

1.4.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái: Các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo 

nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp 

duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ Cái là các 

chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán sau: 

- Nhật ký - Sổ Cái; 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

  

Bảng tổng hợp            

chi tiết  
SỔ CÁI   

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO  

TÀI CHÍNH  

Sổ, thẻ kế toán           

chi tiết  

Sổ Nhật ký            

đặc biệt 

Chứng từ kế toán 

SỔ  

NHẬT KÝ CHUNG 
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Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ghi chú: 

 Ghi hàng ngày 

 Ghi cuối tháng 

 Đối chiếu, kiểm tra  

  

1.4.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để 

ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: 

 Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;  

 Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. 

 Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng 

tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 

 Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm 

(theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính 

kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán.  

 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau: 

 Chứng từ ghi sổ; 

 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ; 

 Sổ Cái; 

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

  

Sổ quỹ  

NHẬT KÝ – SỔ CÁI   

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán 

cùng loại   

Sổ, thẻ  

kế toán chi tiết   

Bảng tổng hợp 

chi tiết    

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Chứng từ kế toán 
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Sơ đồ 1.14: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi cuối tháng 

Đối chiếu, kiểm tra  

 

1.4.4 Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ là tập hợp và hệ 

thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết hợp 

với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ, kết 

hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian 

với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài khoản), kết 

hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế 

toán và trong cùng một quá trình ghi chép, sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ 

đối ứng tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. 

Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau: 

–  Nhật ký chứng từ; 

Chứng từ kế toán 

Sổ quỹ  

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 
Sổ, thẻ 

kế toán 

chi tiết   

Bảng 

tổng hợp 

chi tiết    
Sổ Cái 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ   

Bảng cân đối số 

phát sinh  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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–  Bảng kê; 

–  Sổ Cái; 

–  Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết. 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ thể hiện 

qua biểu đồ1.5 dưới đây. 

Sơ đồ 1.15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi hàng ngày    

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra  

 

Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu 

ghi trực tiếp vào các Nhật ký – Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết có liên quan. 

 

1.4.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán máy:  

Chứng từ kế toán và 

các bảng phân bổ 

Bảng Kê NHẬT KÍ CHỨNG 

TỪ 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Sổ Cái Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Báo Cáo Tài Chính 
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- Đây là công việc được thực hiện trên một chương trình phần mềm kế toán 

trên maý vi tính. Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong 5 

hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định. Phần mềm kế toán 

không hiển thị đầy đủ qui trình ghi sổ kế toán nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán 

và báo cáo tài chính theo qui định.  

- Các loại sổ của hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được 

thiết kế theo hình thức kế toán nào thì sổ sách được thiết kế theo hình thức đó 

nhưng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.  

Sơ đồ 1.16: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:              

 Nhập số liệu hàng ngày 

 In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm 

 Đối chiếu, kiểm tra 

 

 

 

 

 

 

SỔ KẾ TOÁN 

 

-Sổ tổng hợp 

-Sổ chi tiết 

CHỨNG TỪ KẾ 

TOÁN 

BẢNG TỔNG HỢP 

CHỨNG TỪ  

KẾ TOÁN  

CÙNG LOẠI 

-Báo cáo tài chính 

-Báo cáo kế 

toánquản trị 

PHẦN 

MỀM 

 KẾ TOÁN 

MÁY VI TÍNH 
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CHƯƠNG 2:  

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 

TNHH TUẤN LOAN 
 

2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Tuấn Loan 

2.1.1 Tên, quy mô và địa chỉ 

Công ty TNHH Tuấn Loan là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạch toán kinh 

tế độc lập, tự chủ về tài chính, có tư cách pháp nhân, có tài khoản độc lập và có 

con dấu riêng. Vào ngày 30/11/2012 công ty được thành lập với tên Công ty 

TNHH Tuấn Loan. Công ty có các đặc trưng cơ bản sau: 

 Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TUẤN 

LOAN 

 Tên giao dịch quốc tế: TUAN LOAN LIMITED COMPANY 

 Tên viết tắt: TUAN LOAN CO., LTD 

 Giám đốc hiện tại của công ty: Phạm Văn Tuấn 

 Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, 

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

 Điện thoại:  0313741223 

 Mã số thuế: 0200812993  

 Ngày cấp giấy phép: 19/05/2008 

 Ngày bắt đầu hoạt động: 01/01/2009 

 Công ty TNHH Tuấn Loan là một công ty độc lập theo hình thức sở hữu tư 

nhân, được hình thành, xây dựng và phát triển từ năm 2008 đến nay. Qua gần 9 

năm hoạt động kinh doanh, công ty đã khẳng định vị thế của mình là đơn vị hàng 

đầu chuyên sâu về lĩnh vực cung cấp dịch vụ thuê máy móc thiết bị cẩu, bốc dỡ 

hàng hóa pử các cảng, bến bãi. Nhờ sự chuyên biệt và kinh nghiệm nhiều năm 

chuyên cung cấp dịch vụ bốc xếp dỡ hàng hóa đã giúp công ty có được lợi thế so 

với các công ty khác. Hiện tại công ty TNHH Tuấn Loan đang cung cấp dịch vụ 

cho thuê xe cẩu, xe nâng, bốc xếp hàng hóa. Nhưng ngày đầu hình thành công ty 

có 5 CBCNV nhưng đến nay công đy đã có trên 30 CBCNV có trình độ cao 

chuyên sâu trong tùng lĩnh vực, nhiều năm kinh nghiệm, năng động, luôn đồng 

hành gắn bó cùng Ban lãnh đạo Công ty trong mọi hoạt động. Đóng góp nhiều 

công sức, trí tuệ giúp Công ty luôn phát triển ổn định, bền vững qua các thời kì. 
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 Đó là một thuận lợi rất lớn cho hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty 

trong cơ chế thị trường. 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 

 Chức năng công ty  

- Khai thác nguồn vốn, tài sản của công ty trong qua trình kinh doanh 

sao cho hiệu quả nhất 

- Tổ chức, sắp xếp, điều hành, quản lý mọi hoạt động của công ty phù 

hợp với ngành nghề kinh doanh 

- Bảo toàn các nguồn vốn, tài sản công ty giao 

- Chức năng chính của công ty là cho thuê cẩu, bốc xếp hàng hóa,… 

 Nhiệm vụ công ty 

- Tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ thương mại theo đúng ngành 

nghề ghi trên giấy đăng kí kinh doanh 

- Chủ động cung cấp xe cẩu, bốc xếp hàng hóa 

- Xây dựng kế hoạch, công việc cụ thể hàng tháng, quý, năm về mọi 

hoạt động trong công ty 

- Tổ chức công tác hạch toán độc lập phụ thuộc theo đúng luật kế toán, 

chuẩn mực kế toán và điều lệ công ty 

- Công tác quản lý công tác tài chính, chi phí và các khoản phải thu, 

phải trả được chặt chẽ, đúng luật 

- Thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN 

- Bảo vệ môi trường, giữu gìn trật tự xã hội 

2.1.3 Ngành nghề kinh doanh 

 Những ngành nghề kinh doanh của công ty: 

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

- Xây dựng nhà các loại 

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 

- Xây dựng công trình công ích 

- Phá dỡ 

- Chuẩn bị mặt bằng 

- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống 

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại 

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 
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- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng 

xe buýt); 

- Vận tải hành khách đường bộ khác 

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

- Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 

- Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

- Bốc xếp hàng hóa 

- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 

2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

 Chức năng công ty  

- Khai thác nguồn vốn, tài sản của công ty trong qua trình kinh doanh sao 

cho hiệu quả nhất 

- Tổ chức, sắp xếp, điều hành, quản lý mọi hoạt động của công ty phù hợp 

với ngành nghề kinh doanh 

- Bảo toàn các nguồn vốn, tài sản công ty giao 

- Chức năng chính của công ty là cho thuê cẩu, bốc xếp hàng hóa, … 

 Nhiệm vụ công ty 

- Tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ thương mại theo đúng ngành 

nghề ghi trên giấy đăng kí kinh doanh 

- Chủ động cung cấp xe cẩu, bốc xếp hàng hóa 

- Xây dựng kế hoạch, công việc cụ thể hàng tháng, quý, năm về mọi hoạt 

động trong công ty 

- Tổ chức công tác hạch toán độc lập phụ thuộc theo đúng luật kế toán, 

chuẩn mực kế toán và điều lệ công ty 

- Công tác quản lý công tác tài chính, chi phí và các khoản phải thu, phải 

trả được chặt chẽ, đúng luật 

- Thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN 

- Bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự xã hội 

2.1.5 Đặc điểm tổ chức quản lý 

Công ty có đội ngũ công nhân viên hầu hết đã qua các trường lớp đào tạo cơ 

bản, đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật đều có trình độ đại học và trên đại học. Công 

nhân có trình độ tay nghề cao, có kinh nghiệm thực tế, ban giám đốc Công ty có 

sự năng động, nhạy bén trong công tác quản lý điều hành và nắm bắt thị trường. 
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Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Tuấn Loan 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Chức năng của từng bộ phận được tóm tắt như sau: 

Đứng đầu là giám đốc công ty: Ông Phạm Văn Tuấn, là người tổ chức 

điều hành mọi hoạt động của công ty. Giám đốc trực tiếp điều hành các phòng 

ban: 

- Phòng Kinh doanh 

- Phòng Kế toán 

- Phòng Tổng hợp: gồm  

+ Tổ bốc xếp kho bãi 

+ Tổ sửa chữa 

+ Tổ vật tư thiết bị 

+ Tổ xây dựng cơ bản 

+ Tổ bốc xếp container 

 Phòng kinh doanh: có nhiệm vụ cùng với giám đốc và phó giám đốc xây 

dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, hoạt động theo đúng chủ trương của giám 

đốc. Đối với những mặt hàng tiêu thụ chậm cần phân tích tại sao, phải làm gì để 

khắc phục tình trạng ứ đọng hàng hoá trong kho. Đối với những mặt hàng mới lần 

đầu đưa vào kinh doanh cần thăm dò thị trường, nhu cầu cũng như khả năng tiếp 

nhận của người mua nhằm mang lại hiệu quả cao trong khâu tiêu thụ. Bên cạnh 

P. KINH 

DOANH 
P. KẾ TOÁN P. TỔNG HỢP 

TỔ 

VẬT 

TƯ 

THIẾT 

BỊ 

 

TỔ 

XÂY 

DỰNG 

CƠ 

BẢN 

 

TỔ 

BỐC 

XẾP 

CONTA

INER 

 

TỔ 

BỐC 

XẾP 

KHO 

BÃI 

 

TỔ 

SỬA 

CHỮA 

 

GIÁM ĐỐC 
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công tác nghiên cứu thị trường hàng hoá, các thành viên trong phòng cũng cần 

tìm những khách hàng mới nhằm giúp Công ty đứng vững trên thị trường cạnh 

tranh như hiện nay. Dù tập trung tìm thị trường mới nhưng vẫn phải quan tâm, 

chăm sóc, tạo sự tin tưởng hơn nữa đối với những khách hàng truyền thống nhằm 

làm tăng thêm khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây là phòng có chức năng vô 

cùng quan trong việc tạo ra nguồn doanh thu và lợi nhuận cao cho Công ty, góp 

phần quyết định sự tồn tại của Công ty. 

 Kho: Đây là nơi lưu trữ và bảo quản vật tư của công ty. Việc kiểm soát về 

tình hình nhập - xuất - tồn và dự trữ vật tư có ảnh hưởng đến nhiệm vụ cung 

ứng kịp thời vật tư cho sản xuất đảm bảo đáp ứngkịp thời cho nhu cầu về hàng 

hóa trên thị trường. 

2.1.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 

 Tổ chức bộ máy kế toán Công ty theo mô hình tổ chức kế toán tập trung. 

Toàn Công ty có 1 phòng tài chính kế toán. Mọi chứng từ số liệu đều tập trung 

gửi về đây, tại đây sẽ tổ chức mọi hoạt động thống kê ghi chép và tập hợp chi 

phí để tính giá thành sản phẩm. 

Sơ đồ 2.2:Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Tuấn Loan 

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ của các thành viên trong phòng: 

Kế toán trưởng:  

 Trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn công tác kế toán, kiểm tra hạch toán, ghi 

chép, phản ánh các số liệu ghi trên chứng từ, sổ sách, báo cáo kế toán. 

 Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh tế liên 

quan đến tiền trước giám đốc công ty. 

 Tổng hợp các chi phí liên quan đến quá trình hoạt động của công ty từ 

các phần hành kế toán của từng thời kì, từng giai đoạn sản xuất. 

 Trên cơ sở báo cáo tài chính được lập của doanh nghiệp tiến hành phân 

tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Kế toán viên:  

  Kế toán trưởng   Kế toán trưởng   Kế toán trưởng   Kế toán trưởng   Kế toán trưởng 

Kế toán trưởng 

 

Kế toán viên 
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 Kế toán NVL, CCDC: thông qua các chứng từ đã được hạch toán, ghi 

chép chi tiết vào trong sổ sách kế toán, tiến hành chi tiết về số lượng nguyên liệu, 

công cụ dụng cụ đã sử dụng để tổng hợp tính chi phí sản xuất kinh doanh, tính 

toán và phân bổ cho từng công trình. 

 Kế toán tiền lương và các khoản bảo hiểm: lương là khoản thu nhập chính 

từ các công nhân do đó cần phải hạch toán chính xác, đầy đủ và kịp thời kết quả 

lao động của công nhân, nhân viên. Tổng hợp ngày công chính xác trên cơ sở đó 

tình lương đầy đủ theo tháng cho công nhân viên. Trích nộp các khoản bảo hiểm 

cho công nhân viên theo quy định của Nhà nước, theo chế độ kế toán hiện hành. 

 Kế toán TSCĐ và chi phí: tổng hợp, ghi chép, phản ánh chi tiết các khoản 

chi phí và theo dõi chặt chẽ tình hinh tài sản cố định đang có ở doanh nghiệp như 

tình hình tăng giảm TSCĐ, tính toán và lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ cho 

từng tháng, cho từng công trình. 

 Kế toán thanh toán: dựa trên các chứng từ gốc, kê toán tiến hành lập các 

phiếu thu, phiếu chi kèm theo chứng từ đầy để theo đúng chế độ kế toán đã quy 

định. Hàng ngày theo dõi, ghi chép, phản ánh đầy đủ kịp thời, chính xác các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng vào sổ. 

2.1.6.1 Chính sách kế toán 

- Công ty TNHH Tuấn Loan có niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và 

kết thức vào ngày 31/12 hàng năm.  

- Hình thức sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ. 

1/ Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, và tiền gửi ngân hàng 

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền: Qui đổi thống nhất về 

Việt Nam đồng 

- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền 

sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ 

2/ Ghi nhận và khấu hao TSCĐ 

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Theo nguyên giá 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Khấu hao theo 

đường thẳng 

3/ Thuế 

- Kế toán thuế theo phương pháp khấu trừ. 

4/ Chế độ đối với HTK 

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Đánh giá theo giá trị thực tế 
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- Phương pháp tính giá là: thực tế đích danh, kỳ tính giá là cuối mỗi tháng 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên 

Hình thức sổ sách kế toán 

- Hình thức sổ kế toán ở công ty Tuấn Loan là hình thức NHẬT KÍ CHUNG 

- Đặc trưng của hình thức kế toán NKC:  

Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Nhật ký chung”. Việc ghi 

sổ kế toán tổng hợp bao gồm: 

- Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ 

Nhật ký chung, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát 

sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của các nghiệp vụ đó. Sau đó 

lấy số liệu trên các sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ kế toán sau:  

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ cái. 

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết  
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ kế toán theo hình thức nhật ký chung của công ty TNHH 

Tuấn Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

Ghi hàng ngày: 

Ghi cuối tháng:  

Đối chiếu, kiểm tra: 

2.1.6.2 Hệ thống sổ kế toán 

- Hệ thống sổ kế toán sử dụng để ghi chép và tổng hợp số liệu, các chứng từ 

kế toán theo một trình tự và phương pháp ghi chép nhất định. Căn cứ vào hệ thống 

tài khoản kế toán và các chế độ của nhà nước, căn cứ vào quy mô, đặc điểm sản 

xuất kinh doanh của công ty. Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức kế toán 

“Nhật ký chung” rất thuận tiện, phù hợp với quy mô của Công ty, đảm bảo việc 

thông tin nhanh, chính xác và kịp thời. Hình thức này bao gồm các sổ kế toán sau: 

 Sổ Nhật ký chung 

 Sổ Cái 

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

BẢNG CÂN ĐỐI 

SỐ PHÁT SINH 

BẢNG TỔNG HỢP CHI 

TIẾT 

SỔ CÁI 

SỔ, THẺ KẾ TOÁN 

CHI TIẾT 

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
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- Hệ thống báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTCngày 

22/12/2014 của bộ trưởng BTC này bao gồm: 

 Bảng cân đối kế toán (mẫu số B-01/DNN) 

 Báo cáo kết quả kinh doanh (mẫu số B-02/DNN) 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (mẫu số B-03/DNN) 

 Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu số B-09/DNN). 

2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan 

2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a) Đặc điểm mặt hàng tiêu thụ 

Công ty cung cấp chủ yếu các dịch vụ cầu cảng, bốc xếp hàng hóa, cung cấp 

các loại dầu. Công ty cung cấp các dịch vụ với phương châm uy tín và chất 

lượng đặt lên hàng đầu.  

b) Phương thức bán hàng hàng tại Công ty 

 Các phương thức tiêu thụ tại công ty: 

- Cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa: cho thuê cho xe cẩu, dầu.... 

 Các phương thức thanh toán tại công ty: 

Nhằm đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụđồng thời để phù hợp với khả năng 

thanh toán của từng đối tượng, công ty đa dạng hóa các phương thức thanh toán 

để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. 

Các phương thức thanh toán chủ yếu là: 

 Bán hàng thu tiền ngay, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt: hình thức thanh 

toán này áp dụng đối với khách hàng mua lẻ trực tiếp tại cửa hàng hoặc đối với 

khách hàng có nhu cầu thanh toán ngay. 

 Thanh toán qua ngân hàng: hình thức này được trích chuyển từ tài khoản 

người phải trả sang tài khoản người được hưởng thông qua ngân hàng và phải trả 

lệ phí cho ngân hàng. Sau khi khách hàng nhận được hàng hóa thì trong khoảng 

thời gian quy định, khách hàng thanh toán tiền cho công ty. Phương thức này được 

sử dụng trong cả bán buôn và bán lẻ. 

 Bán chịu: áp dụng với khách hàng có quan hệ thường xuyên, có độ tin cậy 

với Công ty hoặc mua hàng với số lượng lớn. Khách hàng nhận được hàng chưa 

trả tiền hoặc trả một phần tiền và ghi nợ với Công ty. 

c) Tài khoản sử dụng: 

 Để hạch toán doanh thu bán hàng của Công ty, kế toán sử dụng TK 511 “Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. 
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 Song song với việc phản ánh doanh thu kế toán còn phải theo dõi tình hình thanh 

toán với khách hàng, công ty còn phải sử dụng một số tài khoản liên quan: 

- TK 111 - Tiền mặt 

- TK 112 - Tiền gửi ngân hàng,  

- TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

- TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

- TK 3331 - Thuế GTGT đầu ra phải nộp 

d) Chứng từ sử dụng 

Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, yêu cầu của khách hàng đối với công ty về việc 

mua bán các sản phẩm, căn cứ vào thời hạn giao hàng đã thỏa thuận, khi sản phẩm 

được xuất khỏi kho của công ty và chuyển tới khách hàng thì số hàng này được 

coi là tiêu thụ và được khách hàng chấp nhận. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, phòng 

tiêu thụ viết hóa đơn GTGT. 

- Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu thu. 

- Giấy báo có của ngân hàng 

- Các chứng từ khác có liên quan 
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e) Quy trình luân chuyển chứng từ 

Sơ đồ 2.4: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ tại Công ty TNHH Tuấn Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú: 

Ghi hàng ngày 

Ghi định kỳ (cuối kỳ, cuối tháng) 

   Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

 Hàng ngày từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán ghi sổ nhật kí chung, 

đồng thời ghi vào sổ chi tiết TK 131. Căn cứ vào sổ nhật kí chung kế toán ghi vào 

sổ cái TK 511, 911 

 Cuối kì căn cứ vào sổ cái các tài khoản vào bảng cân đối số phát sinh, và 

căn cứ vào sổ chi tiết TK 131 vào bảng tổng hợp chi tiết. Từ bảng cân đối số phát 

sinh và bảng tổng hợp chi tiết kế toán lập báo cáo tài chính. 

 

  

Phiếu thu, giấy báo có của 

ngân hàng, hóa đơn GTGT 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 511 

Báo cáo tài chính 

Bảng cân đối  

số phát sinh 

Sổ chi tiết  

TK 131 

Bảng tổng hợp chi tiết 
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Ví dụ 2.1:  

 Ngày 29/11/2015: Thu Phí cầu bến + bắt dây theo HĐ 0001549 của Công 

ty CP vận tải và thương mại Hà Phương. 

Kế toánđịnh khoản: 

  Nợ TK 131: 8.614.419 

  Có TK 511 : 7.831.290 

  Có TK 3331: 783.129 

 

Nợ TK 111:8.614.419 

 Có TK 131:   8.614.419 

Căn cứ vào HĐ GTGT số 0001549, kế toán ghi Sổ nhật ký chung, từ Sổ nhật ký 

chung vào Sổ cái 511. 
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Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT số 0001549 

(Nguồn: trích số liệu phòng kế toán Công ty TNHH Tuấn Loan) 

  

HÓA ĐƠN              Mẫu số: 01 GTKT3/001 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG     Ký hiệu: AA/11P 

              Liên 3: Nội bộ            Số: 0001549 

Ngày 29 tháng 11 năm 2016 

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ/1 đường Quỳnh Cư, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200812993 

Điện thoại: 031.0534685 

Họ tên người mua hàng:  

Tên đơn vị: Công ty CP vận tải và thương mại Hà Phương 

Địa chỉ: Số 27/17 Ngõ 46 Lạch Tray, P Hàng Kênh, Q Lê Chân, TP Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200612176 

Hình thức thanh toán:  TMSố tài khoản: 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1) Phí cầu bến tàu Hà Minh 189     

- Phí cập mạn Giờ 61 15.990 975.390 

-  Phí cập cầu Giờ 205 31.980 6.555.900 

2) Bắt dây Lượt 02 150.000 300.000 

      

      

      

 Cộng tiền hàng: 7.831.290 

Thuế suất GTGT 10% 
Tiền thuế GTGT: 783.129 

 Tổng cộng tiền thanh toán: 8.614.419 

Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu sáu trăm mười bốn ngàn, bốn trăm mười chín đồng. / 

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký, đóng dấu) 
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Biểu số 2.2: Phiếu thu số 013 

Công ty TNHH Tuấn Loan 
Tổ 11 Đ1Quỳnh Cư, Hùng Vương, Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

Mẫu số 01 – TT 

(Ban hành theo Thông tư số: 
200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 
 

PHIẾU THU 

Ngày 29 tháng 11năm 2016 

Quyển số: 

Số: PT-11/13 

Nợ 111: 8.614.419 

Có 131: 8.614.419 
 

Họ và tên người nộp tiền: Công ty CP vận tải và thương mại Hà Phương 

Địa chỉ: 27/17/46 Lạch Tray Quận Lê Chân, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Lý do nộp: Thu Phí cầu bến + bắt dây 

Số tiền: 8.614.419 (Viết bằng chữ): Tám triệu sáu trăm mười bốn ngàn, bốn trăm mười chín 

đồng. 

Kèm theo: .........................................................Chứng từ gốc: .................................... 

 

Ngày 29 tháng 11 năm 2016 

 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)  

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên)  

Người nộp tiền 

(Ký, họ tên)  

Người lập phiếu 

(Ký, họ tên)  

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên)  

 
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Tám triệu sáu trăm mười bốn ngàn, bốn trăm mười chín 

đồng. 
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Biểu số 2.3: Trích sổ nhật ký chung năm 2016 

 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mẫu số: S03a – DN 

(Ban hành theo T.tư số: 200/2014/QĐ- BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoả

n 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

… … … … … … … 

29/11/2016 29/11/2016 
 HĐ 

0001549 
Phí cầu bến + bắt dây       

      Phải thu của khách hàng 131 8.614.419   

      Doanh thu bán hàng hoá 511   7.831.290 

      Thuế GTGT đầu ra 3331   783.129 

29/11/2016 29/11/2016 PT-11/13 
Thu Phí cầu bến + bắt dây 

theo HĐ 0001549 
      

      Tiền mặt 111 8.614.419   

      Phải thu của khách hàng 131   8.614.419 

… … … … … … … 

31/12/2016 31/12/2016 
PXD-

2016-474 

Xuất dầu cho xe cẩu theo 

KATO-250 theo PDN-

2016-249 

      

      
Chi phí nguyên liệu, vật liệu 

trực tiếp 
621 1.153.950   

      Nguyên liệu chính 152   1.153.950 

      Tổng cộng   195.859.517.538 195.859.517.538 

 

- Sổ này có 126 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 126   

- Ngày mở sổ .... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu 
(Ký, họ tên )  

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)  

Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số 2.4: Trích sổ cái TK 511 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường 

Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DNN 

Ban hành theo T.tư số: 200/2014/QĐ- BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 

Năm 2016 

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Số hiệu: 511 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK 

Đ/Ư 

Phát sinh Ghi chú 

Ngày,thá

ng 
Số hiệu Nợ Có 

      Số dư đầu kỳ       

… … … … … … … 

25/11/20

16 

25/11/20

16 

HĐ 

0001544 
Cước xếp dỡ cám, gạo 131   99,434,700 

25/11/20

16 

25/11/20

16 

HĐ 

0001545 
Cước bốc xếp thép 131   14,634,585 

25/11/20

16 

25/11/20

16 

HĐ 

0001546 
Cước bốc xếp 131   846,253,213 

26/11/20

16 

26/11/20

16 

HĐ 

0001547 
Cước bốc xếp 131   7,432,845 

29/11/20

16 

29/11/20

16 

HĐ 

0001548 
Cước bốc xếp 131   1,232,184,613 

29/11/20

16 

29/11/20

16 

HĐ 

0001549 
Phí cầu bến + bắt dây 131   7,831,290 

… … … … … … … 

31/12/20

16 

31/12/20

16 
PKT 007 

Kết chuyển doanh thu 

cuối kỳ 
911 14,708,979,519   

      
Cộng phát sinh trong 

kỳ 
  14,708,979,519 14,708,979,519 

      Số dư cuối kỳ       

 
- Sổ này có 6 trang, đánh từ trang 1 đến trang 6 

  

Người lập biểu 

(Ký, họ tên )  

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên)  

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)  



Khóa luận tốt nghiệp  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 
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2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 

Phản ánh giá vốn hàng bán, do đặc điểm doanh thu của Công ty từ bốc xếp 

hàng hóa, thuê cẩu… nên công ty không có sản phẩm bán ra mà giá vốn được 

tổng hợp phân bổ từ chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC. 

Nợ TK 632 

Có TK 154 

 Tài khoản sử dụng: 

Để hạch toán giá vốn hàng bán kế toán sử dụng tài khoản 632 – “Giá vốn hàng 

bán”. Tài khoản này kế toán công ty không theo dõi chi tiết trên TK cấp 2. 

 Chứng từ sử dụng: 

 Bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn hàng hoá 

 Phiếu xuất kho  

 Quy trình luân chuyển chứng từ (Sơ đồ 2.5) 

Sơ đồ 2.5: Quy trình luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán tại công ty TNHH 

Tuấn Loan 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:     

Ghi hàng ngày  

 Ghi định kỳ (cuối kỳ, cuối tháng) 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Phiếu xuất kho,  

Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn 

NHẬT KÝ CHUNG 

Sổ cái TK 632 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Hàng ngày căn cứ vào phiếu xuất kho, bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn đã 

được kiểm tra kế toán làm căn cứghi Sổ nhật ký chung, từ Sổ nhật ký chung vào 

Sổ cái TK 632. 

Định kỳ cuối mỗi tháng, cuối quý, cuối năm kế toán cộng số liệu trên Sổ 

cái chuyển số liệu vào Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra số liệu ghi trên 

Bảng cân đối số phát sinh được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

 

Ví dụ 2.2: Ngày 1/11/2016:  Xuất kho Komat phục vụ cẩu (xuất xăng dầu 

bôi trơn). 

Kế toán ghi Sổ nhật ký chung, từ Sổ nhật ký chung vào Sổ cái TK 632. Định 

kỳ từ Sổ cái TK 632 kế toán vào Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra lại 

số liệu kế toán vào Báo cáo tài chính. Công ty không mở Sổ chi tiết của TK 632 

Ví dụ 2.3: Kết chuyển giá vốn tháng 11/2016 
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Biểu số 2.5: Phiếu xuất kho 026 

PHIẾU XUẤT KHO 
Ngày 01 tháng 11 năm 2016 

Số: PXK- 11/026 
Nợ 627: 933.552 
Có 152: 933.552 

Họ tên người nhận hàng:  Đỗ Tiến Đạt 
Địa chỉ: 
Lý do xuất kho:  Xuất bán Komat phục vụ cẩu  
Xuất tại kho:  VT - kho vật tư    

ST
T 

Tên vật tư MS 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Yêu cầu Thực xuất  

A B C D 1 2 3 4 

1 PLC Komat SHD 50 LIT (200) VT-D18 lít 18  51.864 933.552 

        

        

        

        

 Cộng      933.552 

 

Ngày 01 tháng 11 năm 2016 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Cty TNHH Tuấn Loan 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, 

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mẫu số:02-VT 

Ban hành theo T.tư số: 200/2014/QĐ- BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC) 

Người lập phiếu 
(Ký, họ tên) 

Người nhận hàng 
(Ký, họ tên) 

Thủ kho 
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 2.6: Sổ chi tiết vật liệu dụng cụ 
CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ) 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Vật tư:  D18 – Komat 

Chứng từ Diễn giải 
Tài khoản 

đối ứng 
Vật tư Đơn giá Nhập Xuất Tồn 

Ngày Số     Số lượng 
Thành 

tiền 
Số lượng 

Thành 

tiền 
Số lượng 

Thành 

tiền 

    Số dư đầu kỳ (VT-D18)               54.00 2,820,000 

01/01/2016 

PXK-

1/001 Xuất kho Komat phục vụ cẩu 627 VT-D18 52,222     54.00 2,819,988 12  

… … … … … … … …     

01/11/2016 

PXK-

11/026 Xuất kho Komat phục vụ cẩu 627 VT-D18 52,223     18.00 940,014 2  

30/11/2016 
PNK-

11/005 
Nhập kho KOMAT 111 VT-D18 52,222 18.00 940,000     18.00 940,002 

… … … … … … … … … … … … 

30/12/2016 
PNK-

12/006 
Nhập kho Komat 111 VT-D18 52,222 18.00 940,000     18.00 940,006 

    Nhập xuất trong kỳ       506.00 26,354,000 542.00 28,233,994     

    Số dư cuối kỳ (VT-D18)               18.00 940,006 

 

Ngày..... tháng..... năm ....... 

Thủ kho 
(Ký, họ tên )  

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên)  

Giám đốc 
(Ký, họ tên, đóng dấu)  
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Biểu số 2.7: Tổng hợp nhập kho 
CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

TỔNG HỢP NHẬP KHO 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Chi tiết 
Số lượng Tiền mặt Công nợ Khác 

Mã Tên vật tư Đvt 

A B C 1 2 3 4 

VT-D02 Dầu Diezen 0.05% lít 204,236.00 362,579,508 2,155,632,556   

VT-D09 Energol các loại lít 209.00 12,314,280     

VT-D18 
PLC Komat SHD 

50 LIT(200) 
lít 506.00 13,194,000 13,160,000   

VT-GRE Grease H0.8 180.00 14,940,000     

VT-X92 
Xăng không chì 

A92 
lít 261.00 3,713,981 352,018   

  Tổng cộng   205,392.00 406,741,769 2,169,144,574   

- Sổ này có 1 trang, đánh số từ trang số 1 đến trang 1 

- Ngày mở sổ ..... 

Ngày ..... tháng ..... năm ........ 

Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu số 2.8: Tổng hợp xuất kho 

CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

TỔNG HỢP XUẤT KHO 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Mặt hàng Số lượng 
Nguyên vật 

liệu 

Chi phí 

chung 

Giá 

vốn 

CPB

H 

CPQ

L 

Chi 

phí 

khác 

Mã Tên Đvt        

VT-

D02 

Dầu Diezen 

0.05% 
lít 157,583 2,350,525,020           

VT-

D09 

Energol các 

loại 
lít 209   12,314,280        

VT-

D18 

PLC Komat 

SHD 50 

LIT(200) 

lít 542   28,233,994        

VT-

GRE 
Grease 

H0.

8 
180   14,940,000        

VT-

X92 

Xăng không 

chì A92 
lít 2,111   45,439,980        

 Tổng cộng  160,625 2,350,525,020 100,928,254     

- Sổ này có 1 trang, đánh từ trang 1 đến trang 1 

- Ngày mở sổ ..... 

Ngày ..... tháng ..... năm ........ 

Thủ kho 
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 2.9: Sổ cái  TK 152 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Tài khoản: 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Đ/Ư 

Phát sinh 

Ngày,tháng Số hiệu Nợ Có 

A B C D E 1 2 

      Số dư đầu kỳ   1,220,223,317   

01/11/2016 01/11/2016 PXK-11/026 
Xuất kho Komat phục vụ 

cẩu 
627   940,014 

01/11/2016 01/11/2016 PXK-11/027 
Xuất kho xăng A92 cho 

xe Huyndai 16M-5157 
642   2,692,650 

… … … … … … … 

30/11/2016 30/11/2016 PC-11/016 Nhập kho KOMAT 111 940,000   

30/11/2016 30/11/2016 PC-11/017 Nhập kho DO 111 1,842,273   

30/11/2016 30/11/2016 PC-11/018 Nhập kho DO 111 15,303,145   

30/11/2016 30/11/2016 PC-11/019 Nhập kho Xăng RON 92 111 2,828,545   

  
  

 

 

  
Cộng phát sinh trong kỳ   2,575,886,343 2,451,453,274 

      Số dư cuối kỳ   1,344,656,387   

- Sổ này có 16 trang, đánh từ trang 1 đến trang  16 

Ngày ..... tháng ..... năm 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 2.10: Sổ chi tiết tài khoản 627 

 

Ngày ..... tháng ..... năm ........ 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

 

CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

  

Mẫu số: S38-DN 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 

Tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

 

Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Tài khoản 

đối ứng 

Phát sinh Dư cuối 

Số hiệu 
Ngày,thán

g 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

      Số dư đầu kỳ           

01/01/2016 PXK-11/001 01/01/2016 Xuất kho Komat phục vụ cẩu 152 2,819,988   2,819,988   

… … … … … … … … … 

01/11/2016 PXK-11/026 01/11/2016 Xuất kho Komat phục vụ cẩu 152 940,014   432,386,233   

25/11/2016 PKT-11/015 25/11/2016 Phí thuê mặt bằng 331 21,818,182   454,204,415   

… … … … … … … … … 

31/12/2016 PKT-12/003 31/12/2016 Kết chuyển chi phí sản xuất 154   566,962,593     

      Cộng phát sinh trong kỳ   566,962,593 566,962,593     

      Số dư cuối kỳ           

- Sổ này có 2 trang, đánh từ trang 1 đến trang 2 
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Biểu số 2.11: Sổ cái TK 154 

 

CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Tài khoản: 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Số hiệu 

TK Đ/Ư 

Phát sinh Ghi chú 

Ngày,tháng Số hiệu Nợ Có  

A B C D E 1 2 F 

      Số dư đầu kỳ     0   

31/10/2016 31/10/2016 PKT-10/022 Kết chuyển giá vốn tháng 10/2016 6321   668,390,775 
  

30/11/2016 30/11/2016 CTPB-16-011 Phân bổ khấu hao tài sản, công cụ tháng 11 2141 89,093,513   
  

30/11/2016 30/11/2016 CTPB-16-011 Phân bổ khấu hao tài sản, công cụ tháng 11 2142 108,946,070   
  

30/11/2016 30/11/2016 CTPB-16-011 Phân bổ khấu hao tài sản, công cụ tháng 11 2421 112,918,830   
  

30/11/2016 30/11/2016 PKT-11/023 Cước nâng hạ 331 761,627,891   
  

30/11/2016 30/11/2016 PKT-11/024 Cước nâng hạ 331 1,108,966,152   
  

30/11/2016 30/11/2016 PKT-11/025 Cước nâng hạ 331 965,951,098   
  

30/11/2016 30/11/2016 PKT-11/030 Kết chuyển giá vốn tháng 11/2016 6321   3,362,966,938 
  

      Cộng phát sinh trong kỳ   22,428,517,265 22,428,517,265   

      Số dư cuối kỳ     0   

- Sổ này có 2 trang, đánh từ trang 1 đến trang  2 

 

Ngày ..... tháng ..... năm ........ 
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Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

Biểu số 2.12: Sổ nhật kí chung 

 
CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN Mẫu số: S03a-DN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng (Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải Tài khoản 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

A B C D E 1 2 

… … … … … … … 

01/11/2016 01/11/2016 PXK-11/026 Xuất kho Komat phục vụ cẩu       

      Chi phí nguyên, vật liệu 627 940,014   

   Vật liệu phụ 152   940,014 

01/11/2016 01/11/2016 PXK-11/027 Xuất kho xăng A92 cho xe Huyndai 16M-5157      

      Chi phí khấu hao TSCÐ 642 2,692,650   

      Vật liệu phụ 152   2,692,650 

… … … … … … … 

      Tổng cộng  195.859.517.538 195.859.517.538 

- Sổ này có 126 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 126 

- Ngày mở sổ ..... 

Ngày  31  tháng 12  năm 2016 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 2.13: Bảng tính giá thành 

 
BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH 

Tháng 11/2016 

Ngày 

tháng 

HĐ 

Số 

HĐ 

Tên khách 

hàng 
Diễn giải 

Khối 

lượng 

thực tế 

 Tổng doanh thu  

 Phân bổ 

622 - 

Chi phí 

lương  

 Phân bổ chi phí sản xuất chung   Tổng giá thành  

 Lợi 

nhuận 

gộp   Doanh 

thu cẩu - 

bốc xếp  

 Doanh 

thu 

cầu 

bến - 

dịch vu 

trông 

kho 

bãi  

 Tổng 

cộng  

 Chi phí 

lương 

bảo vệ  

 Chi phí 

thuê ngoài 

làm hoàn 

thiện  

 Tổng CP 

chưa bao 

gồm CP 

chung 

khác  

 Chi phí 

dịch vụ 

mua 

ngoài 

khác  

 Tổng 

cộng  

 Ghi nhận 

vào 632  

2 4 5 6 7 8 10 13 18 19   22 23 24 25 

29/11/

2016 

 

0001

548  

Công ty CP 

SX và TM 

PP 

Cước bốc 

xếp 

         

12.322 

           

1.232.184.

613  

                                

-  

                      

1.232.184.

613  

   

      

1.108.966.

152  

       

1.108.966.

152  

           

79.524.9

58  

       

1.188.491.

109  

           

1.188.491.

109  

              

43.693.5

04  

29/11/

2016 

 

0001

549  

Công ty CP 

vận tải và 

thương mại 

Hà Phương 

Phí cầu 

bến + bắt 

dây 

                      

-    

                                 

-  

                 

7.831.2

90  

                             

7.831.290  

           

1.526.64

9  

                            

-  

              

1.526.649  

                

109.477  

               

1.636.126  

                  

1.636.126  

                

6.195.16

4  

Tổng 

tháng 

11 

      
             

41.650  

        

3.494.084.

954  

             

62.905.

835  

                  

3.556.990.

789  

      

12.263.0

00  

   

2.836.545.

140  

    

3.137.942.

282  

      

225.024.

656  

       

3.362.966.

938  

        

3.362.966.

938  

         

194.023.

851  
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2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm các khoản sau: 

- Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: gồm các khoản tiền lương và các 

khoản phụ cấp, ăn giữa ca phải trả cho lãnh đạo, cán bộ nhân viên các phòng ban 

và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. 

- Chi phí vật liệu phục vụ cho quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp. 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp như 

nhà văn phòng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị văn 

phòng…. 

- Thuế, phí, lệ phí như thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản phí khác 

- Chi phí dự phòng như dự phòng phải thu khó đòi 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp như: 

chi phí điện, nước, điện thoại, fax, chi phí sửa chữa tài sản cố định, tiền thuê nhà 

làm văn phòng …Chi phí khác bằng tiền đã chi ra để phục vụ cho hoạt động quản 

lý doanh nghiệp như: chi phí tiếp khách cho bộ phận quản lý doanh nghiệp, chi 

phí tổ chức hội nghị, hội họp, công tác phí, chi phí kiểm toán… 

 Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng tài khoản642 để hạch toán chi phí quản lý kinh doanh. 

Trong đó sử dụng hai tài khoản chi tiết của TK 642 là: 

- TK 6421 – Chi phí nhân viên quản lý 

- TK 6422 – Chi phí vật liệu quản lý 

- TK 6423 – Chi phí đồ dùng văn phòng 

- TK 6424 – Chi phí khấu hao TSCĐ 

- TK 6425 – Thuế, phí và lệ phí 

- TK 6426 – Chi phí dự phòng 

- TK 6427 – Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- TK 6428 – Chi phí bằng tiền khác 
 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu chi 

- Bảng lương 

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

- Hoá đơn GTGT 
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- Giấy báo nợ 

- Các chứng từ khác có liên quan 

 Sổ sách sử dụng  

- Sổ nhật kí chung 

- Sổ cái tài khoản 642 

Sơ đồ 2.6: Trình tự hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

: Ghi hàng ngày 

: Ghi định kỳ (cuối kỳ, cuối tháng) 

                                         : Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng thanh toán lương, bảng tính và phân bổ 

khấu hao TSCĐ, giấy báo nợ của ngân hàng… để tập hợp chi phí thực tế phát sinh 

sau đó kế toán ghi vào sổ nhật ký chungrồi vào sổ cái TK 642. 

Định kỳ cuối mỗi tháng, cuối quý, cuối năm kế toán cộng số liệu trên sổ cái 

chuyển số liệu vào bảng cân đối số phát sinh. Từ sổ chi tiết TK 6421, TK 6422 

kết toán vào bảng tổng hợp chi tiết TK 642.Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp đúng 

số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. 

Trong tháng khi phát sinh chi phí quản lý kinh doanh kế toán căn cứ vào 

các hóa đơn chứng từ liên quan để hạch toán. 

Sổ nhật ký chung 
Sổ chi tiết TK các 

642 

Sổ cái TK 642 

Bảng cân đối  

số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

HĐ GTGT, Bảng tính và 

phân bổ khấu hao TSCĐ, 

Bảng tính lương… 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 642 
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Nợ TK 642:  

Nợ TK 133 (nếu có): 

Có TK 111, 112, 334, 214… 

 

Ví dụ 2.4: Ngày 05/11/2016 thanh toán cước viễn thông cho Trung tâm kinh 

doanh VNPT - Hải Phòng  

 Kế toánđịnh khoản: 

  Nợ TK 642: 374.346 

  Nợ TK 133:   37.435 

    Có TK 111: 411.781 

 

Biểu đồ số 2.13: Hóa đơn viễn thông số 0010169 
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Biểu số 2.14: Phiếu chi số 003 (Ví dụ 2.4) 

CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mẫu số: 02- TT 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

PHIẾU CHI 

Ngày 05 tháng 11 năm 2016 

Quyển số: 

Số: PC -11/003 

Nợ TK 642: 374.346 

Nợ TK 133:   37.435 

 Có TK 111: 411.781 

Người nhận tiền: Trung tâm kinh doanh VNPT - Hải Phòng 

Địa chỉ:  Số 4 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng 

Lý do chi: Cước viễn thông 

Số tiền: 411.781 (viết bằng chữ) Bốn trăm mười một nghìn bảy trăm tám mươi mốt 

đồng./. 

Kèm theo: ………………  Chứng từ gốc: ……………………. 

Ngày 05 tháng 11 năm 2016 

Giám đốc 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng 

(Đã ký) 

Thủ quỹ 

(Đã ký) 

 

Người lập phiếu 

(Đã ký) 

Người nhận tiền 

(Đã ký) 
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Biểu số 2.15: Sổ cái 642 

CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mẫu số: S03b-DN 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Tài khoản: 642 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số hiệu 

TK 

Đ/Ư 

Phát sinh 
Ghi 

chú Ngày,thán

g 

Số 

hiệu 
Nợ Có 

A B C D E 1 2 F 

      Số dư đầu kỳ         

… … … … … … … … 

02/11/2016 02/11/2016 
BN-

16/271 
Thu phí chuyển tiền 112 62.145   

  

05/11/2016 05/11/2016 
PC-

11/003 
Cước viễn thông 111 374.346   

  

… … … … … … … … 

31/12/2016 31/12/2016 
 PKT 

011 

Kết chuyển chi phí 

quản lý doanh nghiệp 
911   213.508.911 

  

      
Cộng phát sinh 

trong kỳ 
  

 

922.719.125 

 

922.719.125 

  

      Số dư cuối kỳ         

  

- Sổ này có 5 trang, đánh từ trang 1 đến trang  5 

 

Ngày ..... tháng ..... năm ........ 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Biểu số 2.16: Sổ nhật kí chung 

CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoản 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

A B C D E 1 2 

... ... ... ... …  ... ... 

05/11/2016 05/11/2016 PC-11/003 Cước viễn thông       

      Chi phí dịch vụ mua ngoài 6427 374,346   

      Thuế VAT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 1331 37,435   

      Tiền mặt 1111   411,781 

… … … … … … … 

31/12/2016 31/12/2016 PXD-16/474 
Xuất dầu cho xe cẩu theo KATO-250 theo PDN-

2016-249 
      

      Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 621 1.153.950   

      Nguyên liệu chính 1521   1.153.950 

... ... ... ... ... ... ... 

      Tổng cộng   195.859.517.538 195.859.517.538 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2.4 Kế toán hoạt động tài chính 

2.2.4.1 Doanh thu hoạt động tài chính 

Doanh thu hoạt động tài chính là những khoản thu về tiền lãi, tiền bản quyền, 

cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh 

nghiệp. Tại công ty TNHH Tuấn Loan thì doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu 

là các khoản lãi tiền gửi ngân hàng. 

 Tài khoản sử dụng    

Kế toán sử dụng tài khoản 515 để hạch toán doanh thu hoạt động tài chính  

 Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có  

- Sổ phụ của ngân hàng 

Sơ đồ 2.7: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu hoạt động tài chính tại 

Công ty TNHH Tuấn Loan 

 

 

 

 

     

 

 

 

     Ghi chú: 

- Ghi hàng ngày:                          

- Ghi theo tháng:                  

    - Đối chiếu, kiểm tra: 

 

Sổ tiền gửi ngân hàng 

Giấy báo có 

Nhật kýchung 

Báo cáo tài chính 

Bảng cân đối SPS 

Sổ cái TK 515 
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- Hàng ngày căn cứ vào Giấy báo có và Sổ phụ của ngân hàng đã được kiểm 

tra kế toán làm căn cứghi Sổ nhật ký chung, từ Sổ nhật ký chung kế toán vào Sổ 

cái TK 515. 

- Định kỳ cuối mỗi tháng, cuối quý, cuối năm kế toán cộng số liệu trên Sổ 

cái chuyển số liệu vào Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi kiểm tra số liệu ghi trên 

Bảng cân đối số phát sinh được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

Ví dụ 2.5: Ngày 25/11/2015: Lãi tiền gửi ngân hàng ACB số TK 159959069 

Căn cứ vào Giấy báo có Ngân hàng ACB, kế toán ghi Sổ nhật ký chung, từ 

Sổ nhật ký chung vào Sổ cái TK 515. 

Biểu số 2.17: Giấy báo có 

 

 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU ACB 

GIẤY BÁO CÓ 

Ngày 25 tháng 11 năm 2016 

Kính gửi : CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Hôm nay, chúng tôi xin báo đã ghi CÓ tài khoản của quý khách hàng với nội dung sau: 

Số tài khoản ghi CÓ : 159959069 

Số tiền bằng số           : 4.301 

Số tiền bằng chữ        : Bốn nghìn ba trăm linh một đồng lẻ VNĐ 

Nội dung                    : ## LÃI NHẬP GỐC## 

   

   Phê duyệt 

    

 

(Nguồn: trích số liệu phòng kế toán Công ty TNHH Tuấn Loan) 
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Biểu số 2.18: Trích sổ nhật ký chung năm 2016 

Đơn vị: Cty TNHH Tuấn Loan 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường 

Hùng Vương, Quận Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

Mẫu số: S03a-DNN 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính)  

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2016 

Đơn vị tính: đồng 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoản 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

A B C D E 1 2 

01/01/2016 01/01/2016 PC-01/001 
Trả lại tiền thừa cho 

khách hàng 
      

      Phải thu của khách hàng 131 6.864.000   

      Tiền mặt 111   6.864.000 

… … … … … … … 

25/11/2016 25/11/2016 BC-16/113 
Nhận giải ngân vay thấu 

chi 198165809 
      

      
Tiền gửi ngân hàng ACB - 

Số TK 159959069 
1125 97.859.513   

      Thu lãi tiền gửi 515   4.301 

      Tiền gửi ngân hàng BIDV 1126 682   

      Thu lãi tiền gửi 515   682 

… … … … … … … 

      Tổng cộng   195.859.517.538 195.859.517.538 

- Sổ này có 126 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 126 

 

Ngày 31 tháng 12  năm 2016 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 71 

Biểu số 2.19: Trích sổ cái TK 515 năm 2016 

Đơn vị: Cty TNHH Tuấn Loan 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, 

Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính)  

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Tài khoản: 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Số hiệu 

TK 

Đ/Ư 

Phát sinh Ghi 

chú Ngày,tháng Số hiệu Nợ Có 

A B C D E 1 2 F 

      Số dư đầu kỳ         

… … … … … … … … 

25/11/2016 25/11/2016 
BC-16-

113 
Lãi tiền gửi ngân hàng 1125   4.301 

  

25/11/2016 25/11/2016 
BC-16-

113 
Lãi tiền gửi ngân hàng 1126   682 

  

… … … … … … … … 

31/12/2016 31/12/2016 008 
Kết chuyển thu nhập từ hoạt 

động tài chính 
9112 387.910   

  

      Cộng phát sinh trong kỳ   387.910 387.910   

      Số dư cuối kỳ         

- Sổ này có 2 trang, đánh từ trang 1 đến trang  2 

 

Ngày ..... tháng ..... năm ........ 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 72 

2.2.5 Chi phí hoạt động tài chính 

Công ty xác định chi phí hoạt động tài chính là các khoản chi phí phát sinh 

liên quan đến hoạt động về vốn và đầu tư trong doanh nghiệp bao gồm chi phí 

liên quan đến lãi vay phải trả cho ngân hàng. 

 Tài khoản sử dụng  

Kế toán sử dụng tài khoản 635 để hạch toán chi phí hoạt động tài chính 

 Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo nợ của ngân hàng, Sổ phụ ngân hàng 

- Phiếu chi  

Sơ đồ 2.8: Quy trình luân chuyển chi phí tài chính 

tại Công ty TNHH Tuấn Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

- Ghi hàng ngày: 

- Ghi theo tháng: 

- Đối chiếu, kiểm tra:    

Hàng ngày kế toán căn cứ vào phiếu chi, giấy báo nợ của ngân hàng để tập 

hợp chi phí thực tế phát sinh kế toán ghi vào Sổ nhật ký chung, từ Sổ nhật ký 

chung kế toán vào Sổ cái TK 635. 

Phiếu chi, giấy báo nợ 

Sổ quỹ 

Sổ cái TK 635 

Nhật ký chung Sổ tiền gửi ngân hàng 

Bảng cân đối SPS 

Báo cáo tài chính 
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Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 73 

 Định kỳ cuối tháng (quý, năm) căn cứ vào Sổ cái TK 635 kế toán vào Bảng 

cân đối số phát sinh, kế toán kiểm tra lại số liệu sau đó vào Báo cáo tài chính. 

Ví dụ 2.6: Ngày 18/11/2016 công ty trả nợ tài khoản vay cho ngân hàng ACB TK 

vay (186341019). 

Căn cứ vào Giấy báo nợ ngân hàng ACB, kế toán ghi Sổ nhật ký chung, từ 

Sổ nhật ký chung kế toán vào Sổ cái TK 635. 

Biểu số 2.20: Giấy báo nợ 

 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Á CHÂU ACB 

 MÃ GDV:  

 Mã KH     

 Số GD      : 

GIẤY BÁO NỢ 

Ngày 18 tháng 11 năm 2016 

Kính gửi : CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Hômnay, chúng tôi xin báo đã ghi NỢtài khoản của quý khách hàng với nội dung sau: 

Số tài khoản ghi CÓ : 186341019 

Số tiền bằng số           : 2.324.992 

Số tiền bằng chữ        : Hai triệu ba trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi hai 

đồng./. 

Nội dung                    : ## TRẢ NỢ VAY## 

   

   Phê duyệt 

    

 

 

(Nguồn: trích số liệu phòng kế toán Công ty TNHH Tuấn Loan) 
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Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 74 

Biểu số 2.21: Trích sổ nhật ký chung năm 2016 

Đơn vị: Cty TNHH Tuấn Loan 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mẫu số: S03a-DNN 
(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoả

n 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

A B C D E 1 2 

… … … … … … … 

18/11/2016 18/11/2016 
BN-

16/285 

Trả nợ TK vay 

(186330519) 
      

      Lãi tiền vay 635 5.063.333   

      
Tiền gửi ngân hàng ACB - 

Số TK 159959069 
1125   5.063.333 

18/11/2016 18/11/2016 
BN-

16/286 

Trả nợ TK vay 

(186391579) 
      

      Lãi tiền vay 635 10.462.492   

      
Tiền gửi ngân hàng ACB - 

Số TK 159959069 
1125   10.462.492 

18/11/2016 18/11/2016 
BN-

16/287 

Trả nợ TK vay 

(186341019) 
      

      Lãi tiền vay 635 2.324.992   

      
Tiền gửi ngân hàng ACB - 

Số TK 159959069 
1125   2.324.992 

… … … … … … … 

     Tổng cộng   195.859.517.538 195.859.517.538 

  

- Sổ này có 126 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 126 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 75 

Biểu số 2.22: Trích sổ cái TK 635 năm 2016 

Đơn vị: Cty TNHH Tuấn Loan 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng,  Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính)  

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Tài khoản: 635 - Chi phí tài chính 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Đ/Ư 

Phát sinh 

Ngày,tháng Số hiệu Nợ Có 

A B C D E 1 2 

      Số dư đầu kỳ       

18/11/2016 18/11/2016 
BN-

16/286 

Trả nợ TK vay 

(186391579) 
1125 10.462.492   

18/11/2016 18/11/2016 
BN-

16/287 

Trả nợ TK vay 

(186341019) 
1125 2.324.992   

31/12/2016 31/12/2016 PKT-009 
Kết chuyển chi phí từ hoạt 

động tài chính 
911   900.118.623 

      Cộng phát sinh trong kỳ   900.118.623 900.118.623 

      Số dư cuối kỳ       

- Sổ này có 3 trang, đánh từ trang 1 đến trang  3 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

2.2.6  Kế toán hoạt động khác 

Trong năm 2016, công ty TNHH Tuấn Loan không phát sinh các nghiệp vụ 

kinh tế liên quan đến thu nhập khác và chi phí khác. 

2.2.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Việc xác định kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng, nó phản ánh tình 

hình kinh doanh của công ty trong năm là lãi hay lỗ. Kết quả này được phản ánh 

trên Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo này rất quan trọng không chỉ cho nhà 

quản lý mà còn cho đối tượng quan tâm khác: cục thuế, ngân hàng…Vì vậy, báo 

cáo phải được phản ánh một cách chính xác, kịp thời, toàn diện và khách quan. 
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Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 76 

Kết quả sản xuất kinh doanh được công ty xác định trong niên độ tài chính là 

một năm từ 01/01 đến 31/12 hàng năm theo quy định của Nhà nước và được thể 

hiện trên báo cáo tài chính năm 

 Tài khoản sử dụng 

Để xác định kết quả kinh doanh, kế toán sử dụng các TK: 

- TK91: Xác định kết quả kinh doanh 

- TK42: Lợi nhuận chưa phân phối 

- TK 511, TK 515, TK 632, TK635, TK6421, TK6422, … 

 Chứng từ sử dụng 

Để xác định kết quả kinh doanh kế toán sử dụng phiếu kế toán kết chuyển 

doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh. 

 Quy trình luân chuyển chứng từ: được thể hiện ở sơ đồ 2.9 

Sơ đồ 2.9: Quy trình luân chuyển chứng từ doanh thu hoạt động tài chính và 

chi phí tài chính tại Công ty TNHH Tuấn Loan 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Ghi hàng ngày: 

Ghi theo tháng: 

Đối chiếu, kiểm tra: 

Phiếu kế toán kết chuyển doanh 

thu, chi phí, xác định KQKD 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 911 và các sổ  

TK khác có liên quan 

Bảng cân đối số phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ chi tiết TK liên quan 

đến doanh thu, chi phí 

Tổng hợp chi tiết TK 

liên quan đến doanh 

thu, chi phí 
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Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 77 

Cuối mỗi quý, kế toán tổng hợp thực hiện các bút toán kết chuyển các tài 

khoản liên quan trên phiếu kế toán. Căn cứ vào các phiếu kế toán để lập sổ chi tiết 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

 Cuối năm, kế toán tiến hành kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh. 

Ví dụ 2.7: Ngày 31/12/2016, kế toán tổng hợp thực hiện các bút toán kết chuyển 

ở phiếu kế toán sau đó vào sổ nhật ký chung, và sổ cái TK 911. 
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Biểu số 2.25: Phiếu kế toán kết chuyển doanh thu năm 2016 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Đ/C: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số hiệu:007 

Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
511 911 14.708.979.519 

Tổng   14.708.979.519 

 Bằng chữ: Mười bốn tỷ bảy trăm linh tám triệu chín trăm bảy mươi chín nghìn 

bốn trăm hai mươi tám đồng./. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trưởng 

(Ký , họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký , họ tên) 

(Nguồn: trích số liệu phòng kế toán Công ty TNHH Tuấn Loan) 

 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số hiệu: 008 

Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

Kết chuyển thu nhập từ hoạt động tài chính 515 911 387.910 

Tổng   387.910 

 Bằng chữ: Ba trăm tám mươi bảy nghìn chin trăm mười đồng./. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trưởng 

(Ký , họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký , họ tên) 

(Nguồn: trích số liệu phòng kế toán Công ty TNHH Tuấn Loan) 
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Biểu số 2.7: Phiếu kế toán kết chuyển giá vốn năm 2016 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Đ/c: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số hiệu: 009 

Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 635 900.118.623 

Tổng   900.118.623 

Bằng chữ: Chín trăm triệu một trăm mười tám nghìn sáu trăm hai mươi ba đồng./. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trưởng 

(Ký , họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký , họ tên) 

 

 

Biểu số 2.26: Phiếu kế toán kết chuyển giá vốn năm 2016 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Đ/c: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số hiệu: 010 

Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 13.666.768.439 

Tổng   13.666.768.439 

Bằng chữ: Mười ba tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi tám nghìn 

bốn trăm ba mươi chín đồng./. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trưởng 

(Ký , họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký , họ tên) 

(Nguồn: trích số liệu phòng kế toán Công ty TNHH Tuấn Loan)  

Biểu số 2.26: Phiếu kế toán kết chuyển giá vốn, chi phí năm 2016 
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Đơn vị: CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Đ/c: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

  

PHIẾU KẾ TOÁN 
Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số hiệu:011 

Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

Kết chuyển chi phí quản lý DN 911 642 922.719.125 

Tổng   922.719.125 

Bằng chữ: Chín trăm hai mươi hai triệu bảy trăm mười chín nghìn một trăm hai 

mươi lăm đồng./. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trưởng 

(Ký , họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký , họ tên) 

 

(Nguồn: trích số liệu phòng kế toán Công ty TNHH Tuấn Loan) 

 

Biểu số 2.28: Phiếu kế toán kết chuyển lãi- lỗ năm 2016 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

Đ/c: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng 

PHIẾU KẾ TOÁN  
Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số hiệu: 012 

Nội dung TK Nợ TK Có Số tiền 

Lợi nhận sau thuế chưa phân phối 

năm nay 
421 911 780.238.758 

Tổng   780.238.758 

Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu hai tram ba mươi tám nghìn bảy tram năm 

mươi tám đồng./. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Kế toán trưởng 

(Ký , họ tên) 

Người lập biểu 

(Ký , họ tên) 

 

(Nguồn: trích số liệu phòng kế toán Công ty TNHH Tuấn Loan) 
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Biểu số 2.31: Trích sổ nhật ký chung năm 2016 

Đơn vị: Cty TNHH Tuấn Loan 
Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, PhườngHùng Vương, Quận Hồng Bàng,  Hải Phòng 

Mẫu số: S03a-DNN 
(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTCngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Ngày 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Tài 

khoản 

Số phát sinh 

Ngày Số Nợ Có 

A B C D E 1 2 

… … … … … … … 

31/12/2016 31/12/2016 007 Kết chuyển doanh thu cuối kỳ       

      Doanh thu cung cấp dịch vụ 511 14.708.979.519   

      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 911   14.708.979.519 

31/12/2016 31/12/2016 008 Kết chuyển thu nhập từ hoạt động tài chính       

      Thu lãi tiền gửi 515 387.910   

      Kết quả hoạt động tài chính 911   387.910 

31/12/2016 31/12/2016 009 Kết chuyển chi phí từ hoạt động tài chính       

      Kết quả hoạt động tài chính 911 900.118.623   

      Lãi tiền vay 635   900.118.623 

31/12/2016 31/12/2016 010 Kết chuyển giá vốn hàng bán       

      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 911 13.666.768.439   

      Giá vốn hàng bán của hàng hoá 632   13.666.768.439 

31/12/2016 31/12/2016 011 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp       

      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 911 922.719.125   

      Chi phí quản lý doanh nghiệp 642   922.719.125 

31/12/2016 31/12/2016 012 Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ       

      Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 421 899.730.713   

      Kết quả hoạt động tài chính 911   899.730.713 

      Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 911 119.491.956   

      Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 421   119.491.956 

… … … … … … … 

      Tổng cộng   195.859.517.538 195.859.517.538 

- Sổ này có 126 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 126 

- Ngày mở sổ ..... 

Ngày 31 tháng 12 năm .2016 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số2.32: Trích sổ cái TK 911 năm 2016 
Đơn vị: Cty TNHH Tuấn Loan 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng,  

Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)  

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Tài khoản: 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Ngày, tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

Số hiệu 

TK Đ/Ư 

Phát sinh 

Ngày,tháng Số hiệu Nợ Có 

A B C D E 1 2 

      Số dư đầu kỳ     

31/12/2016 31/12/2016 007 Kết chuyển doanh thu cuối kỳ 511  14.708.979.519 

31/12/2016 31/12/2016 008 Kết chuyển thu nhập từ hoạt động tài chính 515  387.910 

31/12/2016 31/12/2016 009 Kết chuyển chi phí từ hoạt động tài chính 635 900.118.623  

31/12/2016 31/12/2016 010 Kết chuyển giá vốn hàng bán 632 13.666.768.439  

31/12/2016 31/12/2016 011 Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp 642 922.719.125  

31/12/2016 31/12/2016 012 Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ 421  780.238.758 

      Cộng phát sinh trong kỳ   15.489.606.187 15.489.606.187 

      Số dư cuối kỳ     

- Sổ này có 1 trang, đánh từ trang 1 đến trang  1 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu số 2.34: Trích sổ cái TK 421 năm 2016 

Đơn vị: Cty TNHH Tuấn Loan 

Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng 

Vương, Quận Hồng Bàng,  Hải Phòng 

Mẫu số S03b-DNN 

(Ban hành theo T.tư số 200/2014/TT-BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính)  

SỔ CÁI 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Tài khoản: 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

TK 

Đ/Ư 

Phát sinh 

Ngày,tháng 
Số 

hiệu 
Nợ Có 

A B C D E 1 2 

      Số dư đầu kỳ   1.218.289.155   

31/12/2016 31/12/2016 014 
Kết chuyển xác định kết quả 
kinh doanh cuối kỳ 

911 780.238.758   

      Cộng phát sinh trong kỳ   780.238.758  

      Số dư cuối kỳ   
1.998.527.913 

  

- Sổ này có 1 trang, đánh từ trang 1 đến trang  1 

- Ngày mở sổ ..... 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 
 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Năm 2016 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 
STT Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Số năm nay Số năm trước 

 1 2 3 4 5 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01  14.708.979.519 18.288.427.419 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02  0 0 

3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 – 02) 10  14.708.979.519 18.288.427.419 

4 Giá vốn hàng bán 11  13.66.768.439 15.737.862.060 

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 – 11) 20  1.042.211.080 2.550.565.359 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21  387.910 1.079.287 

7 Chi phí tài chính 22  900.118.623 1.073.520.378 

 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23  900.118.623 1.073.520.378 

8 Chi phí bán hàng 25  0 0 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26  922.719.125 1.104.501.170 

10 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 – 22) – 

(25+26)} 
30  (780.238.758) 373.623.098 

11 Thu nhập khác 31  0 0 

12 Chi phí khác 32  0 0 

13 Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40  0 0 

14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50  (780.238.758) 373.623.098 

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51  0 74.724.620 

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52  0 0 

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 60  (780.238.758) 298.898.478 

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70  0 0 

19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71  0 0 

Lập ngày 05 tháng 03 năm 2017
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CHƯƠNG 3:  

HOÀN THIỆN CÔNG TÁCKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH TUẤN LOAN 

3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan 

Trải qua hơn 9 năm xây dựng và trưởng thành công ty Tuấn Loan đã, đang 

trở thành một công ty đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bốc xếp dỡ, cho thuê 

cầu cảng uy tín nhất hiện nay. 

Là một Công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp của nhà nước, công ty đã 

áp dụng hình thức kế toán tập trung tức là toàn công ty chỉ có một phòng kế toán 

hạch toán chung, thống kê, theo dõi, giao dịch và làm việc trực tiếp ở phòng kế 

toán công ty dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng và ban giám đốc công ty. Về hình 

thức kế toán hiện nay công ty áp dụng hình thức nhật ký chung rất phù hợp với 

tình hình thực tế của công ty. Do vậy mà kế toán có thể quản lý các chứng từ ghi 

sổ và kiểm tra đối chiếu với tổng số tiền mà kế toán đã ghi trên các tài khoản được 

chính xác, kịp thời sửa chữa sai xót. 

Bộ máy kế toán gọn nhẹ với việc phân công lao động cụ thể trách nhiệm, 

cụ thể cho từng cán bộ kế toán. Mọi phần hành kế toán được thực hiện đều có 

người theo dõi, kiểm tra, thực hiện đầy đủ đúng nội quy. Kế toán trưởng là người 

có quyền cao nhất và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc Công ty. Hình thức tổ 

chức phòng kế toán phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. 

3.1.1  Ưu điểm: 

- Hệ thống sổ sách 

Công ty sử dụng hình thức Nhật ký chung làm số liệu đảm bảo chính xác, rõ 

ràng về tình hình kinh tế tài chính. Đồng thời giúp số liệu Công ty rõ ràng, dễ hiểu, 

mẫu sổ đơn giản, thuận tiện tính toán. 

Hiện tại các chứng từ được sử dụng trong doanh nghiệp tương đối đầy đủ, 

đa dạng, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các chứng từ bắt buộc do Bộ Tài Chính 

ban hành tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài 

chính. Ngoài ra, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn tại doanh nghiệp, 

doanh nghiệp đã tự thiết kế các mẫu chứng từ kế toán vừa đơn giản, thuận tiện 

nhưng vẫn có đầy đủ các yêu cầu về các tiêu chí bắt buộc của một chứng từ kế 

toán như theo quy định của Nhà nước. 
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- Về việc lập các báo cáo kế toán 

Báo cáo kế toán là phương tiện giúp cung cấp thông tin tài chính, kết quả 

kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng. Người sử dụng 

thông tin kế toán của doanh nghiệp được chia thành hai nhóm là nhóm những 

người sử dụng thông tin ngoài doanh nghiệp và nhóm những người sử dụng thông 

tin trong doanh nghiệp, do vậy các báo cáo kế toán cũng gồm hai loại là báo cáo 

kế toán tài chính và báo cáo nội bộ. 

- Về báo cáo kế toán tài chính, Doanh nghiệp đã lập đầy đủ, theo đúng thời 

gian như quy định của Nhà nước về lập báo cáo tài chính như: 

+ Bảng cân đối kế toán 

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

+ Thuyết minh báo cáo tài chính 

Về báo cáo nội bộ, phòng kế toán đã cung cấp các thông tin tài chính, các 

báo cáo về tình hình tài chính một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác cho 

các bộ phận sử dụng thông tin trong Công ty khi có yêu cầu, đáp ứng được nhu 

cầu ra quyết định của ban lãnh đạo Công ty, từ đó tạo điều kiện để cho Công ty 

không ngừng phát triển. 

- Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức một cách khoa học phù với yêu 

cầu của công việc và công việc của từng người. Phản ánh chính xác, đầy đủ và 

minh bạch tình hình sử dụng vốn, vật tư, doanh thu, lãi, lao động.... 

- Về phân công nhiệm vụ kế toán 

- Việc phân công nhiệm vụ giữa các kế toán rõ ràng nên tránh được sự 

chồng chéo trong công việc. Trong phòng đã có sự quy định rõ ràng về quyền lợi 

và nhiệm vụ của từng kế toán viên, tất cả chịu sự phân công, kiểm tra, giám sát 

của Kế toán trưởng. Mỗi kế toán viên được phân công chịu trách nhiệm về một 

hoặc một số phần hành kế toán, nhờ đó vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

công việc của mỗi cá nhân, vừa giảm bớt áp lực cho họ. Đội ngũ nhân viên nhiệt 

tình, giàu kinh nghiệm. Do đó, bộ máy kế toán Công ty hay dưới các phân xưởng 

khi có nhiều đơn đặt hàng trong một tháng vẫn có thể giải quyết kịp thời, hạch 

toán chính xác. 

-  Công ty đang trang bị đầy đủ hệ thống máy vi tính để đảm bảo đưa phần 

mềm kế toán thông dụng và công tác quản trị. 

3.1.2   Nhược điểm: 

- Số lượng nhân viên kế toán 

Số lượng nhân viên kế toán còn hạn chế nên mỗi người phải làm nhiều phần 

việc khác nhau đòi hỏi kế toán viên phải có trình độ vững vàng và tinh thần trách 
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nhiệm cao trong công việc. Về công tác tập hợp chứng từ: các chứng từ thường 

được tập hợp vào cuối tháng điều này phần nào khiến các nhân viên phòng TCKT 

phải chịu áp lực lớn vào các ngày cuối tháng và rất dễ bị nhầm lẫn, sai sót trong 

công việc. 

- Về ứng dụng phần mềm kế toán 

Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán trong công tác hạch toán các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên kế toán phải làm trên excel. Do khối lượng công 

việc hàng ngày phát sinh nhiều gây khó khăn trong công chO tác kế toán, đôi khi 

công việc bị chậm và gây áp lực công việc cho kế toán. Vì vậy công ty nên đầu tư 

phần mềm kế toán phù hợp với tính chất công việc của doanh nghiệp, để tăng hiệu 

quả của công tác kế toán. 

- Về công tác theo dõi chi tiết doanh thu  

Hiện nay công ty chưa theo dõi chi tiết từng lọat doanh thu của dịch vụ 

cung cấp nên việc đánh giá hiệu quả trong kinh doanh với từng loại dịch vụ gặp 

khó khăn. 

3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan 

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh 

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

là hết sức quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường các 

doanh nghiệp cạnh tranh hết sức gay gắt, do vậy mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ 

được tình hình hoạt động của công ty mình đểtừ đó đề ra những biện pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tình hình hoạt động của một 

doanh nghiệp có thế được đánh giá thông qua nhiều mặt, từ nhiều nguồn thông tin 

khác nhau. Tuy nhiên, thông tin mà phòng kế toán cung cấp là hết sức quan trọng, 

không thể bỏ qua, là một trong nhứng yếu đưa ra những quyết định của nhà đầu 

tư, cũng như đối tác làm ăn.  

Trên thực tế, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

chỉ dừng ở mức độ ghi chép, phản ánh thông tin kế toán mà chưa có những tác động 

tích cực, những biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình để 

giúp cho chủ doanh nghiệp có những biện pháp làm tăng doanh thu, giảm chi phí và 
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thu lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, đồng thời đề ra những mục tiêu chiến lược 

phương hướng hoạt động của công ty trong tương lại. Do vậy, hoàn thiện công tác 

kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh có một ý nghĩa rất quan trọng 

và cấp thiết tại mỗi doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH Tuấn Loan nói riêng 

để phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay. 

3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan 

- Nguyên tắc thống nhất:  

 Đảm bảo sự thống nhất giữa các chỉ tiêu mà kế toán phản ánh  

 Đảm bảo sự thống nhất về hệ thống chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán, và 

phương pháp hạch toán  

- Tổ chức bộ máy kế toán gọn nhẹ, khoa học phù hợp với đặc điểm tính chất 

kinh doanh của doanh nghiệp  

- Đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về mọi mặt hoạt động kinh tế 

tài chính của doanh nghiệp, phục vụ kịp thời cho quá trình chỉ đạo kinh doanh  

- Hoàn thiện dựa trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, và các chuẩn mực kế 

toán của nhà nước, nhưng không cứng nhắc mà phải linh hoạt.  

- Hoàn thiện phải phù hợp đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm tạo 

hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới. 

3.2.3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan 

3.2.3.1 Ứng dụng phần mềm kế toán trong tổ chức tại công ty 

Trên thực tế đã có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán để đưa 

vào công tác hạch toán kế toán. Với cách ứng dụng khoa học công nghệ này sẽ 

giảm bớt công việc của kế toán giúp cho kế toán có thể đưa ra các báo cáo nhanh 

chóng, chính xác nhất phục vụ cho công tác quản trị của ban giám đốc. Giúp ban 

giám đốc ra các quyết định kinh doanh kịp thời tạo lợi thế cho doanh nghiệp trong 

kinh doanh. Tạo niềm tin vào các báo cáo tài chính mà công ty cung cấp cho các 

đối tượng. 

Công ty có thể đi mua phần mềm của nhà cung cấp phần mềm kế toán chuyên 

nghiệp và nổi tiếng trên thị trường như:  

- Phần mềm kế toán MISA của Công ty cổ phần MISA. 
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 MISA SME.NET giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không 

cần biết nhiều về tin học mà vẫn có thể sở hữu và làm chủ được hệ thống phần 

mềm kế toán, quản lý mọi phát sinh của mình. Doanh nghiệp có thể kiểm soát 

được dữ liệu trực tiếp tại bất cứ đâu, bất kỳ khi nào thông qua Internet. 

Chi phí sử dụng: 6.950.000 đồng/gói. 

 

- Phần mềm kế toán SMART PRO 

 

 Smart Pro là công cụ, là chìa khóa thành công, là phần mềm hệ thống kế toán, 

phần mềm giải pháp về kinh doanh giúp cho doanh nghiệp xử lý thông tin kế toán 

tự động, gia tăng tốc độ quản lý, kiểm soát hệ thống tài chính hiệu quả và đưa ra 

quyết định kinh tế thành công nhất, tiết kiệm nhất.  

Chi phí sử dụng 3.000.000 đồng/gói. 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng 

Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung - Lớp: QT1701K 90 

- Phần mềm kế toán FASTaccounting 

 

 Fast Accounting đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kế toán, thuế cho các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ; có thể hạch toán với mô hình phức tạp như nhiều đơn vị cấp 

dưới, nhiều bộ phận hạch toán, nhiều loại ngoại tệ… luôn được cập nhật các thông 

tư về kế toán và thuế của Bộ tài chính và Tổng cục thuế, lên các báo cáo tài chính 

và số sách kế toán theo đúng quy định.  

 Chi phí sử dụng 7.900.000 đồng/gói. 

3.2.3.2 Hoàn thiện hệ thống sổ sách - lập sổ chi tiết bán hàng 

Hệ thống sổ sách – lập sổ chi tết bán hàng 

Hệ thống sổ kế toán tại mỗi công ty đều có vai trò rất quan trọng. Công tác 

kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty chỉ thực sự có hiệu quả 

khi có một hệ thống sổ kế toán phù hợp với quy mô và quy trình kinh doanh tại 

công ty.Một hệ thống sổ kế toán hoàn thiện phải bao gồm hệ thống sổ tổng hợp 

và sổ chi tiết.Tuy nhiên, khi hạch toán kế toán, công ty chỉ mới ghi Sổ cái. Để 

hoàn thiện hơn hệ thống sổ kế toán tại Công ty TNHH Tuấn Loan, em nhận thấy 

công ty nên lập các Sổ chi tiết để tiện theo dõi cho các khoản chi phí, doanh thu, 

đồng thời cũng góp phần nắm được tình hình tiêu thụ của từng loại hàng hoá. Từ 

đó giúp cho ban lãnh đạo công ty có những giải pháp quản lý một cách chính xác 

hơn. 

Đối với kế toán doanh thu, công ty nên lập các “Sổ chi tiết bán hàng” chi 

tiết theo từng loại hàng hoá. Việc theo dõi từng sản phẩm là việc rất cần thiết, giúp 

cho ban lãnh đạo công ty nắm bắt doanh thu của từng sản phẩm, từ đó phân tích, 

đánh giá hiệu quả kinh doanh của từng sản phẩm. Bên cạnh việc lập Sổ chi tiết 

bán hàng, công ty cũng cần lập Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng. Cuối tháng, kế 

toán sẽ tiến hành tổng hợp số liệu từ các Sổ chi tiết bán hàng lập Bảng tổng hợp 
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chi tiết doanh thu bán hàng. Sau đó, kế toán sẽ đối chiếu số liệu trên Bảng tổng 

hợp chi tiết bán hàng với Sổ cái TK511 xem số liệu có chính xác không. Việc lập 

các sổ này giúp cho công tác kế toán doanh thu được cụ thể, chi tiết theo từng loại 

mặt hàng và chặt chẽ hơn. 

Đối với kế toán chi phí, công ty nên mở “Sổ chi tiết giá vốn” cho tài khoản 

632 để theo dõi giá vốn theo từng sản phẩm. 

 

Biểu 3.1: Sổ chi tiết bán hàng 

Đơn vị: Công ty TNHH Tuấn Loan 
Địa chỉ: Tổ 11 Đ 5/1 đường Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, 

Quận Hồng Bàng,  Hải Phòng 

Mẫu số S35-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 

200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ, bất đầu sản đầu tư) Phí cầu bến + bắt dây 
Năm: .......................... 

Quyển số: .................... 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu 
Các khoản 

tính trừ 

Số hiệu Ngày tháng 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Thuế  

Khác 

(521) 

… 
... … … … … 

… … … … 

 29/11/2016 HĐ 
0001549 

29/11/2016 

Phí cầu bến tàu Hà 

Minh 189 

131  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Phí cập mạn 61 15.990 975.300   

- Phái cập cầu 

 
205 31.980 6.555.900   

Bắt dây 02 
150.000 300.000   

… 
... … … … … 

… … … … 

     Cộng SPS         648.551.124   

- Sổ này có ......trang, đánh từ trang 01 đến trang........... 

    Ngày.....tháng.....năm........ 

Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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KẾT LUẬN 

Chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển với tốc độ nhanh của nền 

kinh tế mở. Mỗi một doanh nghiệp cần phải xác định rõ mục tiêu con đường phát 

triển của mình. Công ty TNHH Tuấn Loan cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. 

Thông qua hạch toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh người 

quản lý doanh nghiệp, và các đối tượng tìm hiểu về doanh nghiệp mới biết được 

doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không từ đó xác định được chiến lược 

mục tiêu cụ thể để phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn cụ thể.  

Khoá luận: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tuấn Loan” cuả em đã đề cập đến 

những vấn đề sau: 

- Về lý luận: Khoá luận đã nêu được một số vấn đền cơ bản về kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.  

- Về thực tiễn: Khoá luận đã phản ánh đầy đủ thực trạng tổ chức công tác kế 

toán doanh thu chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại Công ty, đồng thời sử 

dụng số liệu năm 2016 để chứng minh cho những lập luận đã nêu.  

- Về kiến nghị: Nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi 

phí, xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH Tuấn Loan, từ thực tế nắm bắt 

được đối chiếu với những lý luận đã học và qua tìm hiểu nghiên cứu tài liệu, sách 

báo khoá luận đã nêu ra một số ý kiến về hoàn thiện công tác quản lý, sản xuất 

kinh doanh và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nói chung, hạch toán doanh 

thu, chi phí, kết quả kinh doanh nói riêng.  

Các kiến nghị đề xuất mới chỉ là bước đầu mang nặng tính lý luận song cũng 

là những vấn đề để Công ty TNHH Tuấn Loan tham khảo, và phần nào có thể 

thực hiện nếu thấy phù hợp với công ty mình.  

Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, các phòng ban và đặc biệt là các 

anh chị trong trong kế toán của Công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ em rất nhiều 

trong giai đoạn thực tập tại công ty và hoàn thành đợt thực tập của mình. 

Em cũng xin chân thành cảm ơn thạc sĩ Phạm Thị Kim Oanh đã tận tình chỉ 

bảo vàhướng dẫn giúp em hoàn thành bài khóa luận này. 

Tuy nhiên, do thời gian có hạn và trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế, em 

rất mong được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô giáo, các anh chị kế toán của 
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Công ty cũng để báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp 

em rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình. 

Em xin chân thành cảm ơn!  

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2017 

Sinh viên 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 
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